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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2026 

 
 

BÁO CÁO 
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 

 
 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 

 

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN 

- Địa chỉ trụ sở chính: 3 Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, TP. Hồ Chí Minh. 

- Điện thoại: (08) 39 402 184  Fax: (08) 39 400 168  Email: info@saigonport.vn 

- Vốn điều lệ: 2.162.949.610.000 đồng (Hai nghìn một trăm sáu hai tỷ, chín trăm bốn chín 
triệu, sáu trăm mười nghìn đồng). 

- Mã chứng khoán: SGP. 

- Mô hình quản trị công ty: 

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc. 

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện. 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: 

1. Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 

Ngày 05/02/2026, Đại hội đồng cổ đông đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để 
thông qua: 

+ Chủ trương tham gia Liên danh cùng với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP 
(VIMC) và Mediterranean Shipping Company (MSC)/Terminal Investment Limited Holding 
(TiL) hoặc một đơn vị khác do Tập đoàn MSC/TiL chỉ định tham gia đăng ký lựa chọn nhà 
đầu tư thực hiện Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. 

+ Chủ trương cho Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn góp vốn với tỷ lệ 15% vốn điều lệ 
trong Công ty Liên doanh để cùng với VIMC và MSC/TiL (hoặc một đơn vị khác do Tập đoàn 
MSC/TiL chỉ định) triển khai Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. 

+ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Sài 
Gòn. 

2. Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 

 Ngày 24 tháng 4 năm 2026, Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công kỳ họp thường niên năm 
2026 của Đại hội đồng cổ đông. 

Thông tin về cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: 

Tại kỳ họp thường niên năm 2026, Đại hội đồng cổ đông Cảng Sài Gòn đã thông qua các nội 
dung như sau: 

+ Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Cảng Sài Gòn. 

+ Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Cảng Sài Gòn. 



2 
 

+ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Cảng Sài 
Gòn. 

+ Thông qua kế hoạch đầu tư mua sắm, sửa chữa thiết bị và xây dựng năm 2026 của Cảng 
Sài Gòn. 

+ Thông qua Báo cáo tài chính (riêng, hợp nhất) năm 2025 đã kiểm toán. 

+ Thông qua việc trích lập các quỹ, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 
2026. 

+ Thông qua Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao thực hiện năm 2025 và Quỹ tiền lương kế hoạch 
2026 của Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách. 

+ Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị về nội bộ và Quy chế 
hoạt động của Hội đồng quản trị Cảng Sài Gòn. 

+ Thông qua chủ trương không thực hiện thoái phần vốn của Công ty Cổ phần Cảng Sài 
Gòn tại các doanh nghiệp có vốn góp chi phối. 

+ Thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty liên doanh đầu tư Dự án cảng trung 
chuyển quốc tế Cần Giờ tại xã Thạnh An, TP.HCM. 

+ Thông qua tiêu chí và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét 
và kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026. 

+ Thông qua công tác nhân sự tại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 
Cảng Sài Gòn nhiệm kỳ 2026 - 2031. 

3. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 

01 95/NQ-ĐHĐCĐ-CSG 05/02/2026 
Nghị quyết kỳ họp bất thường năm 
2026 của Đại hội đồng cổ đông Công 
ty Cổ phần Cảng Sài Gòn 

02 341/NQ-ĐHĐCĐ-CSG 24/4/2026 
Nghị quyết kỳ họp thường niên năm 
2026 của Đại hội đồng cổ đông Công 
ty Cổ phần Cảng Sài Gòn 

II. Hội đồng quản trị: 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không còn là Thành 
viên HĐQT/HĐQT độc lập 

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

01 Ông Huỳnh Văn Cường Chủ tịch HĐQT 26/4/2021 24/4/2026 

02 Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh Chủ tịch HĐQT 24/4/2026  

03 Ông Nguyễn Lê Chơn Tâm 
Thành viên HĐQT 
kiêm Tổng giám đốc 

24/4/2026  

04 Ông Nguyễn Thành Nam 
Thành viên HĐQT 
không điều hành 

26/3/2025  
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05 Ông Lý Quang Thái 
Thành viên HĐQT 
không điều hành 

26/4/2021  

06 Ông Nguyễn Văn Phương 
Thành viên HĐQT 
không điều hành 

22/4/2022 24/4/2026 

07 Bà Đỗ Thị Thanh Thủy 
Thành viên HĐQT 
không điều hành 

26/5/2023 24/4/2026 

08 Bà Hồ Thị Thu Hiền 
Thành viên HĐQT 
không điều hành 

26/5/2023  

09 Ông Vũ Phước Long 
Thành viên HĐQT 
không điều hành 

28/3/2024 24/4/2026 

10 Bà Trịnh Thị Ngọc Biển 
Thành viên HĐQT 
không điều hành 

28/3/2024 24/4/2026 

11 Ông Nguyễn Uyên Minh 
Thành viên HĐQT 
không điều hành 

24/4/2026  

12 Ông Lê Văn Chiến 
Thành viên HĐQT 
không điều hành 

26/3/2025  

2. Các cuộc họp HĐQT: 

STT Thành viên HĐQT 
Số buổi họp 

HĐQT tham dự 
Tỷ lệ 

tham dự họp 

Lý do 

không tham dự 

01 Ông Huỳnh Văn Cường 01/02 50% 
Miễn nhiệm vào ngày 
24/4/2026 

02 Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh 01/02 50% 
Được bổ nhiệm vào 
ngày 24/4/2026 

03 
Ông Nguyễn Lê Chơn 
Tâm 

01/02 50% 
Được bổ nhiệm vào 
ngày 24/4/2026 

04 Ông Nguyễn Thành Nam 02/02 100%  

05 Ông Lý Quang Thái 02/02 100%  

06 Ông Nguyễn Văn Phương 01/02 50% 

- Ủy quyền cho Chủ 
tịch HĐQT 

- Miễn nhiệm vào ngày 
24/4/2026 

07 Bà Đỗ Thị Thanh Thủy 01/02 50% 
Miễn nhiệm vào ngày 
24/4/2026 

08 Bà Hồ Thị Thu Hiền 02/02 50% 
Vắng mặt do bận công 
tác 

09 Ông Vũ Phước Long 01/02 50% 
Miễn nhiệm vào ngày 
24/4/2026 

10 Bà Trịnh Thị Ngọc Biển 01/02 50% 
Miễn nhiệm vào ngày 
24/4/2026 

11 Ông Nguyễn Uyên Minh 01/02 50% Được bổ nhiệm vào 



4 
 

ngày 24/4/2026 

12 Ông Lê Văn Chiến 01/02 50% 
Vắng mặt do bận công 
tác 

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành: 

Thông qua cuộc họp HĐQT, họp chuyên đề và các cuộc họp giao ban sản xuất hàng tuần, 
HĐQT đã kịp thời nắm bắt hoạt động quản lý, điều hành của Ban điều hành trong việc thực hiện 
các chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã phê 
duyệt. Đồng thời, HĐQT (đặc biệt là các Thành viên HĐQT chuyên trách) đã cùng Ban điều hành 
bàn bạc, trao đổi để giải quyết các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong công tác sản xuất kinh 
doanh, tài chính, đầu tư dự án,... nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông 
đã giao.    

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn đã thành lập các Tiểu ban như sau: 

- Tiểu ban chỉ đạo xây dựng, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn: Đã 
hoàn thành. 

- Ban chỉ đạo tổ chức kỳ họp thường niên năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông Cảng Sài 
Gòn: Đã hoàn thành. 

5. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị: 

STT 
Số Nghị quyết, 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 
thông qua 

1 05/NQ-CSG 06/01/2026 
Về việc thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu 
tư và cam kết tài chính cho Dự án đầu tư xây 
dựng Cảng Quốc tế SP-PSA giai đoạn 2 

77,78% 

2 06/NQ-CSG 06/01/2026 
Về việc chủ trương điều chỉnh quy hoạch Dự 
án Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước thuộc Công ty 
Cổ phần Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước 

77,78% 

3 08/NQ-CSG 09/01/2026 

Về công tác nhân sự Phòng Kiểm toán nội bộ 
Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và nhân sự 
tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ 
phần Logistics Cảng Sài Gòn 

100% 

4 24/NQ-CSG 14/01/2026 

Về việc ký phụ lục gia hạn các Hợp đồng 
mua bán cung cấp nhiên liệu phục vụ hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ 
phần Cảng Sài Gòn năm 2026 

100% 

5 36/QĐ-CSG 20/01/2026 

Về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu số 
10: “Lập hồ sơ điều chỉnh bổ sung phương án 
đấu nối điện cho trạm biến áp 110kV 
(2x63MVA) cho Dự án Cảng trung chuyển 
quốc tế Cần Giờ vào quy hoạch Thành phố 
Hồ Chí Minh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 
đến năm 2050” 

77,78% 

6 41/NQ-CSG 21/01/2026 

Về việc điều chỉnh cổ phần ưu đãi của người 
lao động thành cổ phần phổ thông sau khi kết 
thúc thời hạn cam kết làm việc tại Công ty 
Cổ phần Cảng Sài Gòn 

100% 

7 42/NQ-CSG 21/01/2026 
Về việc chủ trương ký kết hợp đồng và phụ 
lục hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Cảng Sài 

100% 
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Gòn và các bên có liên quan năm 2026 

8 47/NQ-CSG 23/01/2026 

Về chủ trương thuê đơn vị tư vấn nghiên cứu 
lập phương án đầu tư Nhà ở xã hội tại các 
khu đất: 360 Bến Vân Đồn, Phường Vĩnh Hội 
và Khu Tân Thuận Tây, Phường Tân Thuận 
Tây, TP. Hồ Chí Minh 

88,89% 

9 57/NQ-CSG 28/01/2026 
Về việc thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp bất 
thường năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông 
Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn 

100% 

10 78/NQ-CSG 02/02/2026 
Về chủ trương đầu tư 02 cẩu STS tại Công ty 
TNHH Liên doanh Dịch vụ container quốc tế 
Cảng Sài Gòn - SSA (SSIT) 

88,89% 

11 88/NQ-CSG 04/02/2026 
Về phê duyệt quỹ lương thực hiện của Ban 
điều hành và Người lao động Công ty Cổ 
phần Cảng Sài Gòn năm 2026 

100% 

12 97/QĐ-CSG 06/02/2026 

Về việc phê duyệt Danh sách ngắn đơn vị tư 
vấn tiếp nhận Hồ sơ yêu cầu gói thầu số 10: 
“Lập hồ sơ điều chỉnh bổ sung phương án 
đấu nối điện cho trạm biến áp 110kV 
(2x63MVA) cho Dự án Cảng trung chuyển 
quốc tế Cần Giờ vào quy hoạch Thành phố 
Hồ Chí Minh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 
đến năm 2050” 

88,89% 

13 98/NQ-CSG 06/02/2026 

Về việc ký phụ lục gia hạn các Hợp đồng 
mua bán cung cấp vỏ, lốp xe phục vụ cho 
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 
Cổ phần Cảng Sài Gòn năm 2026 

88,89% 

14 100/NQ-CSG 06/02/2026 
Về việc thông qua nội dung Quy chế Quản lý 
tài chính của Công ty Cổ phần Vận tải và 
Dịch vụ hàng hải Cảng Sài Gòn 

100% 

15 117/NQ-CSG 12/02/2026 

Về việc thông qua nội dung hồ sơ và chấp 
thuận cho Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn 
tham gia cùng Tổng Công ty Hàng hải Việt 
Nam và Terminal Investment Limited 
Holding S.A ký, nộp hồ sơ đăng ký thực hiện 
Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ 
theo cơ chế lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược 
của UBND TP.HCM 

77,78% 

16 131/NQ-CSG 27/02/2026 

Về chủ trương đầu tư mua mới cáp điện hạ 
thế thay thế phần vật tư cáp điện hạ thế đang 
tận dụng không đạt yêu cầu kỹ thuật của gói 
thầu thi công hệ thống điện hạ thế thuộc hạng 
mục Hệ thống điện - chiếu sáng tại Công ty 
Cổ phần Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước (nay là 
Công ty Cổ phần Cảng cửa ngõ Sài Gòn) 

100% 

17 132/QĐ-CSG 27/02/2026 
Về phê duyệt nhiệm vụ và giá dự toán chi phí 
tư vấn Gói thầu số 09: Lập báo cáo nghiên 
cứu khả thi (FS) 07 giai đoạn phục vụ lập 

88,89% 
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Báo cáo đánh giá tác động môi trường 
(ĐTM) cho Dự án Cảng trung chuyển quốc tế 
Cần Giờ 

18 133/NQ-CSG 27/02/2026 
Về kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội 
đồng quản trị Công ty CP Cảng Sài Gòn 

100% 

19 134/NQ-CSG 27/02/2026 
Về giao chỉ tiêu BSC-KPI năm 2026 Thành 
viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc 
Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn 

100% 

20 135/NQ-CSG 27/02/2026 

Về phương án sắp xếp, tổ chức lại Văn phòng 
làm việc của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn 
gắn với chủ trương mở rộng Bảo tàng Hồ Chí 
Minh - Chi nhánh TP.HCM và thành lập Bảo 
tàng hàng hải tại Khu vực Nhà Rồng Khánh 
Hội 

100% 

21 152/NQ-CSG 02/3/2026 

Về việc phê duyệt thời điểm chốt danh sách 
cổ đông có quyền tham dự và thời gian, địa 
điểm tổ chức kỳ họp thường niên năm 2026 
của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần 
Cảng Sài Gòn 

88,89% 

22 163/NQ-CSG 05/3/2026 
Về công tác nhân sự Phó Tổng giám đốc 
Công ty Cổ phần Kỹ thuật TMDV Cảng Sài 
Gòn 

100% 

23 164/NQ-CSG 05/3/2026 
Về công tác cán bộ của Trung tâm điều hành 
khai thác Tàu lai dắt trực thuộc Công ty Cổ 
phần Cảng Sài Gòn 

100% 

24 165/NQ-CSG 05/3/2026 
Về công tác cán bộ của Phòng Kỹ thuật Công 
ty Cổ phần Cảng Sài Gòn 

100% 

25 167/QĐ-CSG 06/3/2026 

Về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu số 
09: “Lập báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) 07 
giai đoạn phục vụ lập Báo cáo đánh giá tác 
động môi trường (ĐTM) cho Dự án Cảng 
trung chuyển quốc tế Cần Giờ” 

100% 

26 181/QĐ-CSG 11/3/2026 
Về việc ban hành Kế hoạch Kiểm toán nội bộ 
năm 2026 của Công ty Cổ phần Cảng Sài 
Gòn 

100% 

27 182/QĐ-CSG 11/3/2026 

Về việc xử lý tình huống trong đấu thầu đối 
với gói thầu số 10: “Lập hồ sơ điều chỉnh bổ 
sung phương án đấu nối điện cho trạm biến 
áp 110kV (2x63MVA) - Dự án Cảng trung 
chuyển quốc tế Cần Giờ vào Quy hoạch 
thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030 

88,89% 

28 183/QĐ-CSG 12/3/2026 

Ban hành “Quy chế Quản lý mua sắm, sửa 
chữa trang thiết bị, xây dựng, dịch vụ tư vấn 
và các dịch vụ liên quan phục vụ sản xuất 
kinh doanh của Công ty Cổ phần Cảng Sài 
Gòn" 

88,89% 

29 193/QĐ-CSG 13/3/2026 
Về việc phê duyệt Danh sách ngắn đơn vị tư 
vấn tiếp nhận hồ sơ yêu cầu gói thầu số 09: 
"Lập báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) 07 giai 

100% 
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đoạn phục vụ lập Báo cáo đánh giá tác động 
môi trường (ĐTM) cho Dự án Cảng trung 
chuyển quốc tế Cần Giờ” 

30 198/NQ-CSG 16/3/2026 
Về phê duyệt ngân sách năm 2026 của Công 
ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép 

100% 

31 201/QĐ-CSG 17/3/2026 

Về việc xử lý tình huống trong đấu thầu đối 
với gói thầu số 09: “Lập báo cáo nghiên cứu 
khả thi (FS) 07 giai đoạn phục vụ lập Báo cáo 
đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án: 
Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ" 

100% 

32 210/NQ-CSG 25/3/2026 

Về việc phê duyệt nội dung và chấp thuận 
việc thực hiện công bố thông tin đối với Báo 
cáo thường niên năm 2025 của Công ty Cổ 
phần Cảng Sài Gòn 

88,89% 

33 215/QĐ-CSG 25/3/2026 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 
gói thầu số 09: Lập báo cáo nghiên cứu khả 
thi (FS) 07 giai đoạn phục vụ lập Báo cáo 
đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho Dự 
án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ 

100% 

34 223/NQ-CSG 27/3/2026 Phiên họp định kỳ tháng 03 năm 2026 100% 

35 235/QĐ-CSG 30/3/2026 

Về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
cho gói kiểm toán độc lập Báo cáo quyết toán 
hoàn thành công trình: Nạo vét duy tu khu 
nước trước bến cầu cảng số 1 - Cảng Nhà 
máy Thép Miền Nam 

100% 

36 236/QĐ-CSG 30/3/2026 
Về việc phê duyệt kết quả thực hiện Chương 
trình hành động năm 2025 của Tổng giám 
đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn 

100% 

37 237/NQ-CSG 30/3/2026 
Về phê duyệt Chương trình hành động năm 
2026 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần 
Cảng Sài Gòn 

100% 

38 238/NQ-CSG 30/3/2026 

Về chủ trương thuê đơn vị tư vấn nghiên cứu 
quy hoạch và định hướng phát triển khu vực 
Tân Thuận (Tân Thuận 1 và Tân Thuận 2) - 
Trung tâm điều hành khai thác khu vực Tân 
Thuận trực thuộc Công ty Cổ phần Cảng Sài 
Gòn 

100% 

39 239/NQ-CSG 30/3/2026 

Về phê duyệt trích lập quỹ tiền lương dự 
phòng từ quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 
của Ban điều hành và Người lao động Công 
ty Cổ phần Cảng Sài Gòn 

100% 

40 256/NQ-CSG 03/4/2026 
Về chủ trương nâng cấp cải tạo Khách sạn 
Cảng Sài Gòn tại tỉnh Lâm Đồng 

88,89% 

41 257/NQ-CSG 03/4/2026 
Về chủ trương giải quyết chế độ thôi việc đối 
với ông Đồng Tiến Văn 

77,78% 

42 258/NQ-CSG 03/4/2026 
Về thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 
năm 2025 và ngân sách năm 2026 của Công 
ty TNHH Korea Express Cảng Sài Gòn 

100% 
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43 259/NQ-CSG 03/4/2026 
Về thay đổi nhân sự Hội đồng thành viên tại 
Công ty TNHH Korea Express Cảng Sài Gòn 

100% 

44 260/QĐ-CSG 3/4/2026 

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công 
trình: Duy tu nạo vét khu nước trước bến cầu 
cảng K12B, K12C, cầu cảng Tân Thuận 2 - 
Cảng Tân Thuận 

100% 

45 261/QĐ-CSG 06/4/2026 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 
gói thầu số 10: "Lập hồ sơ điều chỉnh bổ sung 
phương án đấu nối điện cho trạm biến áp 
110kV (2x63MVA) - Dự án Cảng trung 
chuyển quốc tế Cần Giờ vào Quy haochj 
Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021 - 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050" 

88,89% 

46 267/QĐ-CSG 06/4/2026 

Về phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán 
chi phí chuẩn bị đầu tư công trình: Kho tổng 
hợp Cảng Tân Thuận 2 thuộc Trung tâm điều 
hành khai thác khu vực Tân Thuận 

88,89% 

47 272/NQ-CSG 08/4/2026 
Về công tác cán bộ của Trung tâm điều hành 
khai thác khu vực Nhà Rồng Khánh Hội 
Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn 

100% 

48 294/NQ-CSG 13/4/2026 

Về công tác nhân sự tham gia Hội đồng quản 
trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành tại Công 
ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn, 
nhiệm kỳ 2026 - 2031 

100% 

49 295/QĐ-CSG 13/4/2026 

Về việc cử người đại diện vốn Công ty Cổ 
phần Cảng Sài Gòn tại Công ty Cổ phần Xếp 
dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn, nhiệm kỳ 2026 
- 2031 

100% 

50 296/NQ-CSG 13/4/2026 

Về việc gia hạn các Hợp đồng thuê ngoài 
dịch vụ bốc xếp hàng hóa, trang thiết bị và 
các dịch vụ khác đã ký năm 2025 để thực 
hiện cho năm 2026 

100% 

51 299/QĐ-CSG 14/4/2026 

Về phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại Ban 
điều hành và Bộ phận giúp việc Hội đồng 
quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn năm 
2025 

100% 

52 330/QĐ-CSG 23/4/2026 

Về phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán 
chi phí chuẩn bị đầu tư công trình: Mở rộng 
cổng Cảng Tân Thuận - Trung tâm điều hành 
khai thác khu vực Tân Thuận thuộc Công ty 
Cổ phần Cảng Sài Gòn 

88,89% 

53 331/NQ-CSG 23/4/2026 

Về chủ trương cho phép Công ty Cổ phần 
Cảng Sài Gòn đề xuất UBND TP.Hồ Chí 
Minh chấp thuận cho Công ty Cổ phần Cảng 
Sài Gòn được nghiên cứu, đầu tư xây dựng 
Dự án Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước giai đoạn 
2 (khoảng 50ha) tại Khu công nghiệp Hiệp 
Phước, xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

88,89% 
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54 332/NQ-CSG 23/4/2026 
Về thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 
năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Công ty 
Cổ phần Logistics Cảng Sài Gòn 

88,89% 

55 333/NQ-CSG 23/4/2026 

Về các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của 
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thương mại Dịch 
vụ Cảng Sài Gòn 

88,89% 

56 334/NQ-CSG 23/4/2026 
Về các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của 
Công ty Cổ phần Cảng cửa ngõ Sài Gòn 

88,89% 

57 335/NQ-CSG 23/4/2026 

Về các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của 
Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng 
Sài Gòn 

88,89% 

58 336/NQ-CSG 23/4/2026 

Về các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của 
Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hải 
Cảng Sài Gòn 

88,89% 

59 337/NQ-CSG 23/4/2026 
Về phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2026 
của Ban điều hành và Người lao động Công 
ty Cổ phần Cảng Sài Gòn 

100% 

60 338/QĐ-CSG 23/4/2026 

Phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ của 
Ban quản lý điều hành Công ty Cổ phần 
Cảng Sài Gòn, Người đại diện vốn, Kiểm 
soát viên của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn 
tại các doanh nghiệp có vốn góp năm 2025 

100% 

61 339/NQ-CSG 23/4/2026 
Về phê duyệt kết quả sử dụng lao động năm 
2025 và kế hoạch sử dụng lao động năm 2026 
của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn 

100% 

62 342/NQ-CSG 24/4/2026 
Về việc thông qua bầu chức vụ Chủ tịch Hội 
đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn 
nhiệm kỳ 2026 - 2030 

100% 

63 345/QĐ-CSG 24/4/2026 
Ban hành “Quy chế nội bộ về quản trị của 
Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn” 

100% 

64 346/QĐ-CSG 24/4/2026 
Ban hành “Quy chế hoạt đông của Hội đồng 
quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn” 

100% 

65 368/QĐ-CSG 11/5/2026 
Phân công nhiệm vụ Thành viên Hội đồng 
quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn 

100% 

66 388/QĐ-CSG 19/5/2026 
Ban hành “Quy chế lựa chọn nhà thầu của 
Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn” 

85,71% 

67 399/QĐ-CSG 22/5/2026 
Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công 
trình: Hệ thống phòng cháy chữa cháy khu 
vực cảng Tân Thuận 2 - Cảng Tân Thuận 

100% 

68 402/NQ-CSG 26/5/2026 

Về việc ký Thư cam kết (LOU) theo yêu cầu 
của Công ty TNHH KPMG Việt Nam phục 
vụ phát hành BCTC năm 2025 được kiểm 
toán của Công ty TNHH Cảng quốc tế SP-
PSA 

100% 
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69 409/QĐ-CSG 29/5/2026 
Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ 
phần Cảng Sài Gòn 

100% 

70 411/QĐ-CSG 29/5/2026 
Về việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc 
Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn 

100% 

71 415/QĐ-CSG 30/5/2026 
Ban hành “Quy chế xây dựng và ban hành 
văn bản quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần 
Cảng Sài Gòn” 

100% 

72 417/NQ-CSG 01/6/2026 

Về việc Thỏa thuận Thành viên giữa Tổng 
công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty Cổ phần 
Cảng Sài Gòn và Terminal Investment 
Limited Holding S.A 

100% 

73 464/QĐ-CSG 22/6/2026 

Về việc ủy quyền cho Tổng giám đốc Công 
ty Cổ phần Cảng Sài Gòn thực hiện một số 
nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Hội đồng 
quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn 

100% 

74 465/QĐ-CSG 22/6/2026 
Ban hành phân quyền giữa Hội đồng quản trị 
và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài 
Gòn 

100% 

75 466/QĐ-CSG 22/6/2026 

Ban hành “Quy trình ban hành Nghị quyết, 
Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ 
phần Cảng Sài Gòn theo hình thức lấy ý kiến 
bằng văn bản” 

100% 

76 475/NQ-CSG 24/6/2026 
Về các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của 
Công ty Cổ phần Cảng Tổng hợp Thị Vải 

85,71% 

77 481/QĐ-CSG 25/6/2026 
Về phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tư vấn 
phát hành cổ phiếu huy động vốn góp vốn 
vào Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ 

100% 

78 482/QĐ-CSG 25/6/2026 
Về chủ trương thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ 
đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch cảng 
biển 

85,71% 

79 485/NQ-CSG 26/6/2026 
Về phê duyệt quỹ thù lao kế hoạch năm 2026 
của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công 
ty Cổ phần Cảng Sài Gòn 

85,71% 

III. Ban kiểm soát: 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): 

STT Thành viên BKS Chức vụ 
Ngày bắt 

đầu là thành 
viên BKS 

Ngày không 
còn là thành 

viên BKS 

Trình độ 
chuyên môn 

01 
Bà Vũ Thị Thanh 
Duyên 

Trưởng Ban 
kiểm soát 

26/4/2021 24/4/2026 Cử nhân Kinh tế 

02 
Bà Vũ Thị Phương 
Thảo 

Thành viên Ban 
kiểm soát 

22/4/2022 24/4/2026 
Thạc sỹ QTKD, 
Cử nhân Kinh tế 

03 Bà Chu Thị Nga 
Thành viên Ban 

kiểm soát 
26/5/2023 24/4/2026 

Thạc sỹ QTKD, 
Cử nhân Tài 
chính Ngân 
hàng 
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04 Hoàng Việt 
Trưởng Ban 

kiểm soát 
24/4/2026 

 Thạc sỹ Quản trị 
kinh doanh, Cử 
nhân Kinh tế 

05 Nguyễn Thị Hằng 
Thành viên Ban 

kiểm soát 
24/4/2026 

 Thạc sỹ Kế 
toán, Cử nhân 
Kinh tế 

06 
Nguyễn Thị Mỹ 
Hạnh 

Thành viên Ban 
kiểm soát 

24/4/2026 
 Cử nhân Kế 

toán kiểm toán 

2. Cuộc họp của BKS: 

STT Thành viên BKS 
Số buổi 

họp tham 
dự 

Tỷ lệ 

tham dự họp 

Tỷ lệ 

biểu 
quyết 

Lý do 

không tham dự 

01 Bà Vũ Thị Thanh Duyên 
1/2 50% 100% Miễn nhiệm ngày 

24/4/2026 

02 Bà Vũ Thị Phương Thảo 
1/2 50% 100% Miễn nhiệm ngày 

24/4/2026 

03 Bà Chu Thị Nga 
1/2 50% 100% Miễn nhiệm ngày 

24/4/2026 

04 Hoàng Việt 
1/2 50% 100% Bổ nhiệm ngày 

24/4/2026 

05 Nguyễn Thị Hằng 
1/2 50% 100% Bổ nhiệm ngày 

24/4/2026 

06 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 
1/2 50% 100% Bổ nhiệm ngày 

24/4/2026 

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông: 

- Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành liên quan đến việc thực hiện kế 
hoạch tài chính và hoạt động của Công ty theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2025. Giám 
sát hoạt động của HĐQT, TGĐ năm 2026 tuân thủ Điều lệ Cảng Sài Gòn, các quy định quy chế 
nội bộ và các quy định pháp luật hiện hành. 

- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026 do ĐHĐCĐ 
thông qua các cuộc họp HĐQT, của Chủ tịch HĐQT với Ban Điều hành, cuộc họp giao ban định 
kỳ, kiểm tra hồ sơ tài liệu để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty. 

- Rà soát các Báo cáo tài chính định kỳ: báo cáo tài chính năm 2025, qúy I năm 2026. 

- Trong năm 2026, BKS không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hay 
nhóm cổ đông. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán 
bộ quản lý khác 

- Hoạt động của BKS tuân thủ theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định 
hiện hành. Trong quá trình thực hiện, BKS phối hợp với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban 
Điều để triển khai công tác giám sát, kiểm tra.  

- BKS tham gia các cuộc họp của HĐQT, của Chủ tịch HĐQT với Ban Điều hành qua đó 
giúp công tác kiểm tra, giám sát hiệu quả và kịp thời. 
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- Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát, BKS đã đưa ra các góp ý, đề xuất, kiến nghị và 
được HĐQT, TGĐ đánh giá cao về chất lượng cũng như tính kịp thời. 

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có 

IV. Ban điều hành: 

STT Thành viên BĐH 
Ngày tháng 
năm sinh 

Trình độ 
chuyên môn 

Ngày bổ nhiệm 
thành viên BĐH 

Ngày miễn nhiệm 
thành viên BĐH 

01 
Ông Nguyễn Lê 
Chơn Tâm 

11/7/1969 Cử nhân Luật 
Bổ nhiệm TGĐ 
ngày 14/3/2022 

 

02 
Ông Nguyễn Uyên 
Minh 

27/4/1970 
Thạc sỹ Quản trị kinh 

doanh 

Bổ nhiệm lại 
PTGĐ ngày 
06/12/2022 

29/5/2026 

03 
Ông Trần Ngọc 
Thạch 

30/9/1969 
Thạc sỹ Quản trị kinh 
doanh; Kỹ sư Cơ khí 

động lực 

Bổ nhiệm lại 
PTGĐ ngày 
06/12/2022 

 

04 
Ông Phạm Trường 
Giang 

26/11/1979 

Thạc sỹ Quản lý kinh 
tế; cử nhân: kinh tế 

VTB, tiếng anh, kiến 
trúc công trình 

Bổ nhiệm PTGĐ 
ngày 31/5/2023 

 

V. Kế toán trưởng: 

Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ 

Ngày bổ nhiệm/ 
miễn nhiệm 

Ông Chu Ngọc Sơn 06/01/2980 
Cử nhân Tài chính doanh 

nghiệp 
Bổ nhiệm  

ngày 29/5/2026 

VI. Đào tạo về quản trị công ty: 

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban lãnh đạo Cảng Sài Gòn tham gia các khóa đào tạo nội bộ 
về quản trị công ty. 

VII. Danh sách về người có liên quan của Cảng Sài Gòn 6 tháng đầu năm 2026 và giao 
dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty: 

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: 

Đính kèm phụ lục 1. 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông 
lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: 

Đính kèm phụ lục 2. 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty 
con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: 

Đính kèm phụ lục 3. 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: 

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 
Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành 
viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại 
thời điểm lập báo cáo): 
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Đính kèm phụ lục 4. 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành 
viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 
Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không phát sinh. 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật 
chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người 
quản lý khác: Không phát sinh. 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: 

Đính kèm phụ lục 5. 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không 
phát sinh. 

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Hội đồng quản trị CSG; 
- Ban điều hành CSG; 
- Ban kiểm soát CSG; 
- Đăng tải website CSG; 
- Lưu: VT, HĐQT, NPTQTCT. 

 

 



STT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)

Chức vụ tại công ty 
(nếu có)

Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp
Địa điểm trụ sở chính/Địa chỉ 

liên hệ
Thời điểm bắt đầu là 

người có liên quan
Thời điểm không còn là 

người có liên quan
Lý do

Mối quan hệ liên quan 
với công ty

TỔ CHỨC

1
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam -
CTCP

0100104595, cấp ngày 18/8/2020 do Phòng ĐKKD 
Sở KH&ĐT HN cấp

Số 01 Đào Duy Anh, Phường
Đống Đa, TP. Hà Nội

28-09-15 Cổ đông lớn

2
Công ty Cổ phần Xếp dỡ & Dịch vụ
Cảng Sài Gòn

0310346174, cấp ngày 30/9/2010, thay đổi lần 8 
ngày 11/11/2022 do Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT 
HCM cấp

Số 242 Bùi Văn Ba, Phường Tân
Thuận, TP. HCM

28-09-15
Công ty có vốn góp chi 

phối

3
Công ty Cổ phần Vận tải & Dịch vụ
hàng hải Cảng Sài Gòn

0309585435, cấp ngày 30/11/2009, thay đổi lần 4 
ngày 26/11/2021 do Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT 
HCM cấp

Số 18B Lưu Trọng Lư, Phường
Tân Thuận, TP. HCM

28-09-15
Công ty có vốn góp chi 

phối

4
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thương
mại Dịch vụ Cảng Sài Gòn

0309585467, cấp ngày 30/11/2009, thay đổi lần 5 
ngày 17/5/2023 do Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT HCM 
cấp

Số 212 Nguyễn Văn Linh,
Phường Tân Thuận, TP. HCM

28-09-15
Công ty có vốn góp chi 

phối

5
Công ty Cổ phần Logistics Cảng Sài
Gòn

0200771190, cấp ngày 21/11/2007, thay đổi lần 17 
ngày 11/6/2024 do Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT HCM 
cấp

79 Đoàn Như Hài, Phường Xóm
Chiếu, TP. HCM

28-09-15
Công ty có vốn góp chi 

phối

6 Công ty TNHH Cảng Quốc tế SP-PSA
3500774906, cấp ngày 15/12/2006, thay đổi lần 8 
ngày 09/12/2022 do Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT 
tỉnh BRVT cấp

Khu CN Phú Mỹ 1, Phường Phú
Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh

28-09-15
Công ty liên doanh, 

liên kết

7 Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép
3500779608, cấp ngày 29/12/2006, thay đổi lần thứ 
4 ngày 25/12/2022 do Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT 
tỉnh BRVT cấp

Khu phố Tân Lộc, Phường Tân
Phước, thành phố Hồ Chí Minh

28-09-15
Công ty liên doanh, 

liên kết

8
Công ty Liên doanh Dịch vụ container
Quốc tế Cảng Sài Gòn - SSA

0304763927, cấp ngày 03/10/2006, thay đổi lần thứ 
10 ngày 31/10/2022 do Sở KH&ĐT tỉnh BRVT cấp

Khu phố Phước Lộc, Phường Tân
Phước, thành phố Hồ Chí Minh

28-09-15
Công ty liên doanh, 

liên kết

9
Công ty Cổ phần Cảng Tổng hợp Thị
Vải

3502259121, cấp ngày 21/7/2014 do Phòng ĐKKD 
– Sở KĐ&ĐT cấp

Khu CN Phú Mỹ 1, Phường Phú
Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh

28-09-15
Công ty liên doanh, 

liên kết

10
Công ty TNHH Lai dắt tàu biển SP-
SPAM

3501265700, cấp ngày 31/3/2009, thay đổi lần thứ 5 
ngày 14/11/2019 do Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT 
HCM cấp

Số 26 Mỹ phú 2C, Phú Mỹ Hưng,
Phường Tân Mỹ, TP. HCM

28-09-15
Công ty liên doanh, 

liên kết

11
Công ty TNHH Korea Express Cảng
Sài Gòn

3501407828, cấp ngày 10/7/2009, thay đổi lần thứ 6 
ngày 22/5/2019 do Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT tỉnh 
BRVT cấp

Khu CN Phú Mỹ 1, Phường Phú
Mỹ, TP.HCM

28-09-15
Công ty liên doanh, 

liên kết

12
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô
thị Ngọc Viễn Đông

0312608890, cấp ngày 10/01/2014 do Phòng ĐKKD 
- Sở KH&ĐT TP.HCM cấp

277 - 279 Lý Tự Trọng, Phường
Bến Thành, TP.HCM

28-09-15
Công ty liên doanh, 

liên kết

13
Công ty Cổ phần Cảng cửa ngõ Sài
Gòn

0303831229, cấp ngày 30/5/2005, thay đổi lần thứ 
13 ngày 12/4/2021 do Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT 
HCM cấp

D10C đường D3 KCN Hiệp
Phước, Xã Hiệp Phước, TP. HCM

28-09-15
Công ty có vốn góp chi 

phối

CÁ NHÂN

1 Huỳnh Văn Cường
Chủ tịch

Hội đồng quản trị
083074000043, cấp ngày 11/01/2022 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

45/10 Nguyễn Thượng Hiền, 
Phường Bình Lợi Trung, 
TP.HCM

26-04-21 24-04-26

Cá nhân có liên quan của ông Huỳnh Văn Cường

1.01 Huỳnh Văn Thủy Đã mất Cha ruột

1.02 Lê Thị Y Đã mất Mẹ ruột

PHỤ LỤC 1

Danh sách về người có liên quan của Công ty
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 1015/BC-CSG ngày 30/7/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn)



1.03 Nguyễn Thị Ngọc Trang
095174005676, cấp ngày 05/05/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

45/10 Nguyễn Thượng Hiền, 
Phường Bình Lợi Trung, TP.HCM

26-04-21 24-04-26 Vợ

1.04 Huỳnh Minh Quốc
083097012011, cấp ngày 10/05/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

45/10 Nguyễn Thượng Hiền, 
Phường Bình Lợi Trung, TP.HCM

26-04-21 24-04-26 Con ruột

1.05 Huỳnh Minh Huy
083204000219, cấp ngày 20/07/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

45/10 Nguyễn Thượng Hiền, 
Phường Bình Lợi Trung, TP.HCM

26-04-21 24-04-26 Con ruột

1.06 Huỳnh Thanh Trúc
083176003466, cấp ngày 08/05/2022 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

90/76 Dương Cát Lợi, Xã Nhà 
Bè, TP.HCM

26-04-21 24-04-26 Em ruột

1.07 Huỳnh Kim Quyên
083181001891, cấp ngày 06/12/2022 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

91/35 Nguyễn Văn Nghi, Phường 
Hạnh Thông, TP.HCM

26-04-21 24-04-26 Em ruột

Tổ chức có liên quan của ông Huỳnh Văn Cường

1.08 Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép
Ông Huỳnh Văn 

Cường là Thành viên 
HĐTV

GCNĐT số 491022000008 ngày 29/12/2006, thay 
đổi lần thứ 4 ngày 12/12/2012 do UBND tỉnh 
BRVT cấp 

Khu phố Tân Lộc, Phường Tân 
Phước, thành phố Hồ Chí Minh

18-12-24 24-04-26

Ông Huỳnh Văn Cường 
là Người đại diện vốn 
của Cảng Sài Gòn tại 

Công ty (đại diện 15% 
VĐL)

1.09 Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
0100104595, cấp ngày 18/8/2020 do Phòng ĐKKD 
Sở KH&ĐT HN cấp

Số 01 Đào Duy Anh, Phường 
Đống Đa, TP. Hà Nội

26-04-21 24-04-26

Ông Huỳnh Văn Cường 
là Người đại diện vốn 

của VIMC tại CSG 
(VIMC là công đông 

lớn của CSG)

2 Nguyễn Thành Nam
Thành viên Hội đồng 

quản trị kiêm Phụ 
trách Phòng KTNB

052076011079, cấp ngày 28/06/2022 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

80 Nguyễn Huệ, Phường Quy 
Nhơn, tỉnh Gia Lai

26-03-25

Cá nhân có liên quan của ông Nguyễn Thành Nam

2.01 Nguyễn Thành Sơn Đã mất Bố ruột

2.02 Trương Thị Được
052140003649, cấp ngày 22/07/2022 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

80 Nguyễn Huệ, Phường Quy 
Nhơn, tỉnh Gia Lai

26-03-25 Mẹ ruột

2.03 Vô Hữu Quyến Đã mất Bố vợ

2.04 Hà Thị Ngọc Anh
052161000711, cấp ngày 22/04/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

55/23/14 Ngô Mây, Phường Quy 
Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai

26-03-25 Mẹ vợ

2.05 Võ Thị Đông Phương
052184003548, cấp ngày 25/07/1984 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

62 Ngô Trọng Thiện, Phường 
Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai

26-03-25 Vợ

2.06 Nguyễn Võ Anh Thy
052308000832, cấp ngày 15/06/2022 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

62 Ngô Trọng Thiện, Phường 
Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai

26-03-25 Con

2.07 Nguyễn Thị Hương
052162010518, cấp ngày 11/08/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Xã Phú Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai 26-03-25 Chị ruột

2.08 Nguyễn Thị Hoa
052166010998, cấp ngày 11/08/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Xã Phú Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai 26-03-25 Chị ruột

2.09 Nguyễn Thị Thạch
052169012564, cấp ngày 22/07/2022 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

80 Nguyễn Huệ, Phường Quy 
Nhơn, tỉnh Gia Lai

26-03-25 Chị ruột

2.10 Nguyễn Văn Thiệt
052079000748, cấp ngày 02/04/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

80 Nguyễn Huệ, Phường Quy 
Nhơn, tỉnh Gia Lai

26-03-25 Em ruột

2.11 La Văn Khánh
052063021146, cấp ngày 11/08/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Xã Phú Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai 26-03-25 Anh rể

2.12 Thái Văn Đạo
052057003628, cấp ngày 30/08/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Xã Phú Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai 26-03-25 Anh rể

2.13 Đào Minh Đạo
052070010126, cấp ngày 11/08/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

80 Nguyễn Huệ, Phường Quy 
Nhơn, tỉnh Gia Lai

26-03-25 Anh rể

2.14 Nguyễn Thị Lý
064185012905, cấp ngày 06/09/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

80 Nguyễn Huệ, Phường Quy 
Nhơn, tỉnh Gia Lai

26-03-25 Em dâu



Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Thành Nam

2.15 Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
0100104595, cấp ngày 18/8/2020 do Phòng ĐKKD 
Sở KH&ĐT HN cấp

Số 01 Đào Duy Anh, Phường 
Đống Đa, TP. Hà Nội

26-03-25

Ông Nguyễn Thành 
Nam là Người đại diện 
vốn của VIMC tại CSG 

(đại diện 10% VĐL)

3 Lý Quang Thái
Thành viên Hội đồng 

quản trị
019081003679, cấp ngày 10/07/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Căn hộ S2 3106 Vinhome 
Skylake Phạm Hùng - Nam Từ 
Liêm – Hà Nội 

26-04-21

Cá nhân có liên quan của ông Lý Quang Thái

3.01 Lý Văn Hùng
006055002599, cấp ngày 27/06/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Số 172, tổ 3/5, P.Phan Đình 
Phùng, TP Thái Nguyên

26-04-21 Bố ruột

3.02 Hà Thị Xoan
006156002191, cấp ngày 11/08/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Số 172, tổ 3/5, P.Phan Đình 
Phùng, TP Thái Nguyên

26-04-21 Mẹ ruột

3.03 Ngô Thượng Chính
019058000140, cấp ngày 28/03/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Số 5, tổ 17, ngõ 54a, đường Phủ 
Liễn P.Hoàng Văn Thụ, TP Thái 
Nguyên

26-04-21 Bố Vợ

3.04 Nguyễn Thị Lan
019158000172, cấp ngày 28/03/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Số 5, tổ 17, ngõ 54a, đường Phủ 
Liễn P.Hoàng Văn Thụ, TP Thái 
Nguyên

26-04-21 Mẹ vợ

3.05 Ngô Hải Chi
019181000008, cấp ngày 14/11/2012 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Căn hộ S2 3106 Vinhome 
Skylake Phạm Hùng - Nam Từ 
Liêm – Hà Nội 

26-04-21 Vợ

3.06 Lý Ngọc Mai
019305006789, cấp ngày 25/05/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Căn hộ S2 3106 Vinhome 
Skylake Phạm Hùng - Nam Từ 
Liêm – Hà Nội 

26-04-21 Con ruột

3.07 Lý Hải Phong C3501534, cấp ngày 19/06/2017
Căn hộ S2 3106 Vinhome 
Skylake Phạm Hùng - Nam Từ 
Liêm – Hà Nội 

26-04-21 Con ruột

3.08 Lý Thu Hương
019183001121, cấp ngày 17/02/2022 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Số 172, tổ 3/5, P.Phan Đình 
Phùng, TP Thái Nguyên

26-04-21 Em ruột

Tổ chức có liên quan của ông Lý Quang Thái

3.09
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam -
CTCP

Ông Lý Quang Thái 
Trưởng Ban Đầu tư

0100104595, cấp ngày 18/8/2020 do Phòng ĐKKD 
Sở KH&ĐT HN cấp

Số 01 Đào Duy Anh, Phường 
Đống Đa, TP. Hà Nội

26-04-21

Ông Lý Quang Thái là 
Người đại diện vốn của 

VIMC tại CSG (đại 
diện 10% VĐL)

3.10 Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng
Ông Lý Quang Thái là  

Thành viên HĐQT
0200236845, cấp ngày 11/8/2023 do Phòng ĐKKD 
Sở KH&ĐT TP.HP cấp

Số 8A Trần Phú, P. Gia Viên, TP. 
Hải Phòng

Ông Lý Quang Thái là 
Người đại diện vốn của 
VIMC tại Công ty (đại 

diện 18% VĐL)

4 Nguyễn Văn Phương
Thành viên HĐQT 

kiêm Phụ trách Phòng 
KTNB

048066001320, cấp ngày 08/07/2022 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

474 Lê Văn Việt, KP2, Tăng 
Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, 
HCM

22-04-22 24-04-26

Cá nhân có liên quan của ông Nguyễn Văn Phương

4.01 Nguyễn Văn Toàn Đã mất Bố ruột

4.02 Nguyễn Thị Phong Đã mất Mẹ ruột

4.03 Uông Ngọc Xuân
042038000074, cấp ngày 13/08/2018 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

448/Lê Văn Việt, KP2, Tăng 
Nhơn Phú A, Quận 9, TPHCM

22-04-22 24-04-26 Bố vợ

4.04 Hoàng Thị Xanh
042141000053, cấp ngày 13/08/2018 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

448/Lê Văn Việt, KP2, Tăng 
Nhơn Phú A, Quận 9, TPHCM

22-04-22 24-04-26 Mẹ vợ

4.05 Uông Thị Mỹ Nhật
042168011978, cấp ngày 26/12/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

474 Lê Văn Việt, KP2, Tăng 
Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, HCM

22-04-22 24-04-26 Vợ



4.06 Nguyễn Thị Phương Ánh
079192033574, cấp ngày 10/07/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

474 Lê Văn Việt, KP2, Tăng 
Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, HCM

22-04-22 24-04-26 Con ruột

4.07 Nguyễn Văn Nhật Hoàng
079095031248, cấp ngày 10/07/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

474 Lê Văn Việt, KP2, Tăng 
Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, HCM

22-04-22 24-04-26 Con ruột

4.08 Nguyễn Thị Thu Đã mất Chị ruột

4.09 Nguyễn Thị Phượng
048163006028, cấp ngày 25/03/2022 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

115 Nguyễn Trác Hòa Cường 
Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng

22-04-22 24-04-26 Chị ruột

4.10 Nguyễn Thị Phường
048164008204, cấp ngày 22/12/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

20 Bình An 2 Hòa Cường Bắc, 
Hải Châu, Đà Nẵng

22-04-22 24-04-26 Chị ruột

4.11 Nguyễn Thị Thương
046168000404, cấp ngày 30/03/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Tổ 41, Thạc Gián, Thanh Khê, 
Đà Nẵng

22-04-22 24-04-26 Em ruột

4.12 Nguyễn Văn Hùng
200995584, cấp ngày 31/03/2018 tại Cục CS QLHC 
về TTXH

Tổ 12 Thạch Thang, Quận Hải 
Châu, Thành phố Đà Nẵng

22-04-22 24-04-26 Em ruột

4.13 Nguyễn Văn Dũng
048072005767, cấp ngày 10/08/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

15 Trưng Nữ Vương, Bình Hiên, 
Hải Châu, Đà Nẵng

22-04-22 24-04-26 Em ruột

4.14 Nguyễn Thị Thường
201300339, cấp ngày 06/11/2008 tại Cục CS QLHC 
về TTXH

K34/18 Trưng Nữ Vương, Thành 
phố Đà Nẵng

22-04-22 24-04-26 Em ruột

Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Văn Phương

4.15
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam -
CTCP

0100104595, cấp ngày 18/8/2020 do Phòng ĐKKD 
Sở KH&ĐT HN cấp

Số 01 Đào Duy Anh, Phường 
Đống Đa, TP. Hà Nội

22-04-22 24-04-26

Ông Nguyễn Văn 
Phương là Người đại 

diện vốn của VIMC tại 
CSG

4.16
Công ty Cổ phần Logistics Cảng Sài 
Gòn

Ông Nguyễn Văn 
Phương là Chủ tịch 

HĐQT

0200771190, cấp ngày 21/11/2007, thay đổi lần 17 
ngày 11/6/2024 do Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT HCM 
cấp

79 Đoàn Như Hài, Phường Xóm 
Chiếu, TP. HCM

30-01-26

Ông Nguyễn Văn 
Phương là Người đại 
diện vốn của CSG tại 

Công ty (đại diện 
44,14% VĐL)

5 Lê Văn Chiến
Thành viên Hội đồng 

quản trị
031072016450, cấp ngày 29/08/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

08, Ngõ 89 Phố Vũ Đức Thận, 
Phường Việt Hưng, TP.Hà Nội

26-03-25

Cá nhân có liên quan của ông Lê Văn Chiến

5.01 Lê Văn Cầm Đã mất Bố ruột

5.02 Lê Thị Sinh
0311420001000, cấp ngày 20/11/2019 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

08, Ngõ 89 Phố Vũ Đức Thận, 
Phường Việt Hưng, TP.Hà Nội

26-03-25 Mẹ ruột

5.03 Hà Thị Minh Hằng
024176000429, cấp ngày 12/04/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

08, Ngõ 89 Phố Vũ Đức Thận, 
Phường Việt Hưng, TP.Hà Nội

26-03-25 Vợ

5.04 Lê Thị Thanh Hà
001300034661, cấp ngày 07/05/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

08, Ngõ 89 Phố Vũ Đức Thận, 
Phường Việt Hưng, TP.Hà Nội

26-03-25 Con

5.05 Lê Ngân Hà
001307014446, cấp ngày 09/05/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

08, Ngõ 89 Phố Vũ Đức Thận, 
Phường Việt Hưng, TP.Hà Nội

26-03-25 Con

5.06 Lê Đình Trường
033064001977, cấp ngày 10/04/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Tổ 7, phường  Long Biên, TP.Hà 
Nội

26-03-25 Anh ruột

5.07 Lê Thanh Hường
031169016363, cấp ngày 28/06/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Phố Như Quỳnh, Xã Như Quỳnh, 
Tỉnh Hưng Yên

26-03-25 Chị ruột

5.08 Lê Thị Thanh Hương
033174011230, cấp ngày 09/05/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Phố Như Quỳnh, Xã Như Quỳnh, 
Tỉnh Hưng Yên

26-03-25 Em ruột

5.09 Đào Thị Hồng
033167000684, cấp ngày 14/04/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Tổ 7, phường  Long Biên, TP.Hà 
Nội

26-03-25 Chị dâu

5.10 Quản Trường Giang
030064013802, cấp ngày 09/12/2024 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Phố Như Quỳnh, Xã Như Quỳnh, 
Tỉnh Hưng Yên

26-03-25 Anh rể



5.11 Nguyễn Đức Bằng
033070003276, cấp ngày 22/12/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Phố Như Quỳnh, Xã Như Quỳnh, 
Tỉnh Hưng Yên

26-03-25 Em rể

5.12 Lê Thị Sen Đã mất Mẹ vợ

5.13 Hà Nhật Quang
035042000814, cấp ngày 25/04/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Tổ 13, Khu 3 Vệ An, Phường 
Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh

26-03-25 Bố vợ

5.14 Hà Thị Thu Hương
001175031889, cấp ngày 27/04/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Tổ 13, Khu 3 Vệ An, Phường 
Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh

26-03-25 Chị vợ

Tổ chức có liên quan của ông Lê Văn Chiến

5.15
Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu 
khí Việt Nam

Ông Lê Văn Chiến là 
Tổng giám đốc Công ty

3500101844, cấp ngày 01/03/2011 do Sở KHĐT 
BRVT cấp

Số 02 Lê Lợi, Phường Vũng Tàu, 
TP Hồ Chí Minh

26-03-25

Ông Lê Văn Chiến là 
Tổng giám đốc Công ty 
Cổ phần Du lịch Dịch 
vụ Dầu khí Việt Nam 
kiêm TV HĐQT Cảng 

Sài Gòn

5.16
Công ty TNHH Căn hộ Rạng Đông 
OSC

Ông Lê Văn Chiến là 
Chủ tịch HĐTV Công 

ty

3500103979, cấp ngày 23/06/1995 do Sở KHĐT 
BRVT cấp

05 Lê Quý Đôn, Phường Vũng 
Tàu, TP Hồ Chí Minh

26-03-25

Ông Lê Văn Chiến là 
Chủ tịch HĐTV Công 
ty TNHH Căn hộ Rạng 

Đông OSC kiêm TV 
HĐQT Cảng Sài Gòn

5.17
Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa 
Vũng Tàu

Ông Lê Văn Chiến là 
Chủ tịch HĐQT Công 

ty

4903000321, cấp ngày 05/01/2007 do Sở KHĐT 
BRVT cấp

số 207 Võ Thị Sáu, Phường  
Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh

26-03-25

Ông Lê Văn Chiến là 
Chủ tịch HĐQT Công 

ty Cổ phần Du lịch tỉnh 
Bà Rịa Vũng Tàu kiêm 
TV HĐQT Cảng Sài 

Gòn

5.18 Công ty TNHH Snow Flowers
Ông Lê Văn Chiến là 

Giám đốc Công ty
0318878325, cấp ngày 21/3/2025 do Phòng ĐKKD 
TP.HCM cấp

182-184 Hoàng Văn Thụ, Phường 
Đức Nhuận, TP Hồ Chí Minh

26-03-25

Ông Lê Văn Chiến là 
Giám đốc Công ty 

TNHH Snow Flowers 
kiêm TV HĐQT Cảng 

Sài Gòn

6 Đỗ Thị Thanh Thủy
Thành viên Hội đồng 

quản trị
031176006542, cấp ngày 04/07/2024 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Căn hộ số 0912A, Tòa R4, 
Chung cư Royal City, 72A 
Nguyễn Trãi, phường Thanh 
Xuân, Tp. Hà Nội

26-05-23 24-04-26

Cá nhân có liên quan của bà Đỗ Thị Thanh Thủy

6.01 Đỗ Hồng Phấn
034048004615, cấp ngày 10/07/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Chung cư Ecolife Capital, Tố 
Hữu, Phường Đại Mỗ, TP.Hà Nội

26-05-23 24-04-26 Bố ruột

6.02 Hoàng Thị Kim Khanh
031152004801, cấp ngày 10/07/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Chung cư Ecolife Capital, Tố 
Hữu, Phường Đại Mỗ, TP.Hà Nội

26-05-23 24-04-26 Mẹ ruột

6.03 Nguyễn Hoàng Nhật Mai
001303013626, cấp ngày 29/04/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Chung cư Royal city, 72A 
Nguyễn Trãi, phường Thanh 

26-05-23 24-04-26 Con gái

6.04 Nguyễn Đỗ Khôi Nguyên
001211008628, cấp ngày 14/10/2024 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Chung cư Royal city, 72A 
Nguyễn Trãi, phường Thanh 

26-05-23 24-04-26 Con trai

6.05 Đỗ Thị Thùy Chi
031183002702, cấp ngày 16/09/2015 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Chung cư Ecolife Capital, Tố 
Hữu, Phường Đại Mỗ, TP.Hà Nội

26-05-23 24-04-26 Em gái

6.06 Đỗ Đức Đạt
001071009011, cấp ngày 08/06/2016 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Chung cư Ecolife Capital, Tố 
Hữu, Phường Đại Mỗ, TP.Hà Nội

26-05-23 24-04-26 Em rể

Tổ chức có liên quan của bà Đỗ Thị Thanh Thủy

6.07
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam -
CTCP

Bà Đỗ Thị Thanh Thủy 
là Trưởng Ban Kiểm 

toán nội bộ

0100104595, cấp ngày 18/8/2020 do Phòng ĐKKD 
Sở KH&ĐT HN cấp

Số 01 Đào Duy Anh, Phường 
Đống Đa, TP. Hà Nội

26-05-23 24-04-26
Bà Đỗ Thị Thanh Thủy 
là Người đại diện vốn 

của VIMC tại CSG



6.08 Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép
Bà Đỗ Thị Thanh Thủy 

là Thành viên HĐTV
491022000008 ngày 29/12/2006, thay đổi lần thứ 4 
ngày 12/12/2012 do UBND tỉnh BRVT cấp 

Khu phố Tân Lộc, Phường Tân 
Phước, thành phố Hồ Chí Minh

26-05-23 24-04-26
Bà Đỗ Thị Thanh Thủy 
là Người đại diện vốn 
của VIMC tại Công ty

7 Hồ Thị Thu Hiền
Thành viên Hội đồng 

quản trị
040180001198, cấp ngày 31/05/2023 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

24 Nhân Hòa, Phường Thanh 
Xuân, Hà Nội

26-05-23

Cá nhân có liên quan của bà Hồ Thị Thu Hiền

7.01 Hồ Thu Quang Đã mất Bố ruột

7.02 Quách Thành
001041003290, cấp ngày 25/04/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Số 2 ngõ 22 Vũ Miên, Phường 
Tây Hồ, Hà Nội

26-05-23 Bố chồng

7.03 Nguyễn Thị Đích
001147007985, cấp ngày 25/04/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Số 2 ngõ 22 Vũ Miên, Phường 
Tây Hồ, Hà Nội

26-05-23 Mẹ chồng

7.04 Quách Gia Lương
001079045486, cấp ngày 22/11/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

SL47- Long Hưng 4, KĐT 
Vinhomes Thăng Long, Nam An 
Khánh, xã An Khánh, Hà Nội

26-05-23 Chồng

7.05 Quách Hoàng Lâm P01095871, cấp ngày 20/12/2022
24 Nhân Hòa, Phường Thanh 
Xuân, Hà Nội

26-05-23 Con ruột

7.06 Quách Thu Hà P01095870, cấp ngày 21/12/2022
24 Nhân Hòa, Phường Thanh 
Xuân, Hà Nội

26-05-23 Con ruột

7.07 Hồ Mạnh Hùng
040067000368, cấp ngày 15/11/2019 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

24 Nhân Hòa, Phường Thanh 
Xuân, Hà Nội

26-05-23 Anh ruột

7.08 Hồ Thị Nam Thanh N1733074, cấp ngày 11/02/2015
Nurnberg (Nuremberg), Cộng hòa 
Liên bang Đức

26-05-23 Chị ruột

7.09 Hồ Thị Thu Chung N1810938, cấp ngày 21/04/2017
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Mỹ), 
Seattle

26-05-23 Em ruột

7.10 Phạm Thị Thu Huyền
015172000174, cấp ngày 30/08/2019 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

24 Nhân Hòa, Phường Thanh 
Xuân, Hà Nội

26-05-23 Chị dâu

7.11 Nguyễn Đình Hồng N2008889, cấp ngày 30/08/2018
Nurnberg (Nuremberg), Cộng hòa 
Liên bang Đức

26-05-23 Anh rể

Tổ chức có liên quan của bà Hồ Thị Thu Hiền

7.12
Ngân hàng TMCP Công thương Việt 
Nam

Bà Hồ Thị Thu Hiền là 
Trưởng phòng Thị 

trường vốn, Khối kinh 
doanh vốn và Thị 
trường Ngân hàng 

TMCP Công thương 
Việt Nam

0100111948, cấp ngày 03/07/2009 do Phòng ĐKKD 
Sở KH&ĐT HN cấp

Tầng 16, Tòa nhà LPB, 210 Trần 
Quang Khải, Phường Hoàn Kiếm, 
Hà Nội

26-05-23
Bà Hồ Thị Thu Hiền là 
Người đại diện vốn của 

Vietinbank tại CSG

7.13
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân 
hàng Công thương Việt Nam

Bà Hồ Thị Thu Hiền là 
Thành viên HĐQT 

Công ty

0101078450, cấp ngày 01/07/2009 do Phòng ĐKKD 
Sở KH&ĐT HN cấp

Tầng 1 đến Tầng 4, Tòa nhà N02-
T2 Khu Đoàn Ngoại giao, 
Phường Xuân Đỉnh, Thành phố 
Hà Nội

26-05-23

Bà Hồ Thị Thu Hiền là 
Thành viên HĐQT 
Công ty Cổ phần 

Chứng khoán Ngân 
hàng Công thương Việt 
Nam, Người đại diện 

vốn của Vietinbank tại 
CSG



8 Vũ Phước Long
Thành viên Hội đồng 

quản trị
010075000057, cấp ngày 25/08/2022 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

23 Nguyễn Thị Định, Khu phố 
20, Phường Bình Trưng, TP 
HCM

28-03-24 24-04-26

Cá nhân có liên quan của ông Vũ Phước Long

8.01 Vũ Đức Hậu
034040009768, cấp ngày 02/11/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

23 Nguyễn Thị Định, Khu phố 
20, Phường Bình Trưng, TP HCM

28-03-24 24-04-26 Bố ruột

8.02 Vũ Thị Sen
034146010472, cấp ngày 02/11/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

23 Nguyễn Thị Định, Khu phố 
20, Phường Bình Trưng, TP HCM

28-03-24 24-04-26 Mẹ ruột

8.03 Lưu Thị Lý
091165008849, cấp ngày 28/02/2025 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

23 Nguyễn Thị Định, Khu phố 
20, Phường Bình Trưng, TP HCM

28-03-24 24-04-26 Mẹ vợ

8.04 Huỳnh Thị Xuyên
091193019799, cấp ngày 02/11/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

23 Nguyễn Thị Định, Khu phố 
20, Phường Bình Trưng, TP HCM

28-03-24 24-04-26 Vợ

8.05 Vũ Minh Anh
079305000062, cấp ngày 06/08/2022 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Định cư tại Hà Lan 28-03-24 24-04-26 Con

8.06 Vũ Phong Định cư tại Hà Lan 28-03-24 24-04-26 Còn nhỏ Con

8.07 Vũ Huỳnh Bảo Anh
23 Nguyễn Thị Định, Khu phố 
20, Phường Bình Trưng, TP HCM

28-03-24 24-04-26 Còn nhỏ Con

8.08 Vũ Thị Lan Hương
010170000024, cấp ngày 14/07/2015 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Số L51, Khu Biệt Thự Mê Linh, 
Dương Kinh, Hải Phòng

28-03-24 24-04-26 Chị ruột

8.09 Vũ Long Phước
034071005252, cấp ngày 23/01/2018 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

23 Nguyễn Thị Định, Khu phố 
20, Phường Bình Trưng, TP HCM

28-03-24 24-04-26 Anh ruột

Tổ chức có liên quan của ông Vũ Phước Long

8.10
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - 
CTCP

0100104595, cấp ngày 18/8/2020 do Phòng ĐKKD 
Sở KH&ĐT HN cấp

Số 01 Đào Duy Anh, Phường 
Phương Mai, TP. Hà Nội

28-03-24 24-04-26
Ông Vũ Phước Long là 
Người đại diện vốn của 

VIMC tại CSG

8.11
Công ty Cổ phần Vận tải & Dịch vụ 
hàng hải Cảng Sài Gòn

Ông Vũ Phước Long là 
Chủ tịch HĐQT

0309585435, cấp ngày 30/11/2009, thay đổi lần 4 
ngày 26/11/2021 do Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT 
HCM cấp

Số 18B Lưu Trọng Lư, P. Tân 
Thuận, TP. HCM

24-04-26

Ông Vũ Phước Long là 
Người đại diện vốn của  
 CSG tại Công ty (đại 

diện 26% VĐL)

9 Trịnh Thị Ngọc Biển
Thành viên Hội đồng 

quản trị
001180056782, cấp ngày 08/12/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Số 6 Ngõ 353 Đ. Nguyễn Khang, 
Phường Cầu Giấy, HN

28-03-24 24-04-26

Cá nhân có liên quan của bà Trịnh Thị Ngọc Biển

9.01 Nguyễn Phụ Hoàng Lân
027080000053, cấp ngày 30/06/2014 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Số 6 Ngõ 353 Đ. Nguyễn Khang, 
Phường Cầu Giấy, HN

28-03-24 24-04-26 Chồng

9.02 Nguyễn Trịnh Hải An
Số 6 Ngõ 353 Đ. Nguyễn Khang, 
Phường Cầu Giấy, HN

28-03-24 24-04-26 Còn nhỏ Con

9.03 Nguyễn Phụ Hoàng Minh
Số 6 Ngõ 353 Đ. Nguyễn Khang, 
Phường Cầu Giấy, HN

28-03-24 24-04-26 Còn nhỏ Con

9.04 Nguyễn Phụ Hiển Long
Số 6 Ngõ 353 Đ. Nguyễn Khang, 
Phường Cầu Giấy, HN

28-03-24 24-04-26 Còn nhỏ Con

9.05 Trịnh Viết Hải
001048005085, cấp ngày 15/01/2023 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Số 6 Ngõ 353 Đ. Nguyễn Khang, 
Phường Cầu Giấy, HN

28-03-24 24-04-26 Bố ruột

9.06 Cung Thị Ngọc
001151015697, cấp ngày 12/08/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

10 Nhà Hỏa, Phường Cửa Đông, 
Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

28-03-24 24-04-26 Mẹ ruột

9.07 Nguyễn Thị Kim Thi
027152004124, cấp ngày 09/05/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Số 24 Trần Hưng Đạo, phường 
Cửa Nam, thành phố Hà Nội

28-03-24 24-04-26 Mẹ chồng

9.08 Nguyễn Phụ Cương Đã mất Bố chồng

Tổ chức có liên quan của bà Trịnh Thị Ngọc Biển



9.09
Công ty TNHH Cảng Quốc tế TIL - 
Cảng Hải Phòng (HTIT)

Bà Trịnh Thị Ngọc 
Biển là Phó Chủ tịch 

HĐTV

0202267038, cấp ngày 20/12/2024 do Phòng ĐKKD 
Sở KH&ĐT HP cấp

Khu phố Đôn Lương, thị trấn Cát 
Hải, thành phố Hải Phòng

24-04-26

Bà Trịnh Thị Ngọc 
Biển là Người đại diện 

vốn của VIMC tại 
Công ty

9.10
Công ty TNHH cảng container quốc tế 
Cái Lân

Bà Trịnh Thị Ngọc 
Biển là Phó Chủ tịch 

HĐTV

5700884515, cấp ngày 06/07/2023 do Phòng ĐKKD 
Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ninh cấp

Số 1, đường Cái Lân, Phường Bãi 
Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh 
Quảng Ninh

24-04-26

Bà Trịnh Thị Ngọc 
Biển là Người đại diện 

vốn của VIMC tại 
Công ty

9.11
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - 
CTCP

Bà Trịnh Thị Ngọc 
Biển là Trưởng ban 
Phát triển thị trường

0100104595, cấp ngày 18/8/2020 do Phòng ĐKKD 
Sở KH&ĐT HN cấp

Số 01 Đào Duy Anh, Phường 
Đống Đa, TP. Hà Nội

28-03-24 24-04-26
Bà Trịnh Thị Ngọc 

Biển là Người đại diện 
vốn của VIMC tại CSG

10 Nguyễn Cảnh Tĩnh 
Chủ tịch Hội đồng 

quản trị
040075005570 cấp ngày 25/4/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Phòng 1905, Nhà N09B2, Khu 
đô thị Dịch Vọng, Phường Dịch 
Vọng, Hà Nội

24-04-26

Cá nhân có liên quan của Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh 

10.01 Nguyễn Cảnh Châu 
040043004291, cấp ngày 17/6/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Khối 2, Phường Thành Vinh, 
Tỉnh Nghệ An

24-04-26 Bố ruột

10.02 Trần Thị Nam 
040147008578, cấp ngày 17/6/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Khối 2, Phường Thành Vinh, 
Tỉnh Nghệ An

24-04-26 Mẹ ruột

10.03 Nguyễn Thị Hiệp 
024149000605, cấp ngày 19/4/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Phòng 210, Nhà P2, Khu đô thị 
Việt Hưng, Phường Việt Hưng, 
Hà Nội

24-04-26 Mẹ vợ

10.04 Đỗ Phương Hồng 
027175003402, cấp ngày 17/4/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Phòng 1905, Nhà N09B2, Khu đô 
thị Dịch Vọng, Phường Dịch 
Vọng, Hà Nội

24-04-26 Vợ

10.05 Nguyễn Cảnh Hưng 
001207012626, cấp ngày 07/5/2022 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Phòng 1905, Nhà N09B2, Khu đô 
thị Dịch Vọng, Phường Dịch 
Vọng, Hà Nội

28-04-26 Con trai

10.06 Nguyễn Hồng Dương 
001302003147, cấp ngày 19/6/2020 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Phòng 1905, Nhà N09B2, Khu đô 
thị Dịch Vọng, Phường Dịch 
Vọng, Hà Nội

29-04-26 Con gái

10.07 Nguyễn Thị Bình 
040172026245, cấp ngày 17/6/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Khối 2, Phường Thành Vinh, tỉnh 
Nghệ An

24-04-26 Chị gái



10.08 Nguyễn Thị Dung 
040177009839, cấp ngày 27/8/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Khối 5, Phường Thành Vinh, tỉnh 
Nghệ An

24-04-26 Em gái

10.09 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 
040182087716, cấp ngày 29/11/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Phòng 2105, Tòa E, Chung cư 
Mulberry Lane, Hoàng Thành, 
Đại Mỗ, Hà Nội

24-04-26 Em gái

10.10 Hoàng Đức Tâm 
040071037420, cấp ngày 29/11/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Khối 2, Phường Thành Vinh, tỉnh 
Nghệ An

24-04-26 Anh rể

10.11 Nguyễn Văn Nam 
040075021810, cấp ngày 10/8/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Khối 5, Phường Thành Vinh, tỉnh 
Nghệ An

04-05-26 Em rể

10.12 Phan Anh Dũng 
040083028421, cấp ngày 29/11/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Phòng 2105, Tòa E, Chung cư 
Mulberry Lane, Mỗ Lao, Hà 
Đông, Hà Nội

05-05-26 Em rể

Tổ chức có liên quan  của Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh 

10.13
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam -
CTCP

0100104595, cấp ngày 18/8/2020 do Phòng ĐKKD 
Sở KH&ĐT HN cấp

Số 1 Đào Duy Anh, P.Kim Liên, 
TP.Hà Nội

24-04-26

Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh 
là CT HĐQT Tổng 

công ty  Hàng hải Việt 
Nam –CTCP và là 

người đại diện vốn của 
VIMC tại Cảng Sài 

Gòn (đại diện 25,45% 
vốn điều lệ)

11 Nguyễn Uyên Minh
Thành viên Hội đồng 

quản trị
001070014207, cấp ngày 15/08/2022 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

1A10C2-13 Garden Court 1, 
đường Tôn Dật Tiên, phường 
Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh

24-04-26

Cá nhân có liên quan của ông Nguyễn Uyên Minh

11.01 Nguyễn Đăng Nhuận Đã mất Bố ruột

11.02 Lê Thị Diệu Thư
079143000779, cấp ngày 09/07/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

95 Trần Khắc Chân, phường Tân 
định, TP. Hồ Chí Minh

24-04-26 Mẹ ruột

11.03 Lê Thu Hằng
001185021635, cấp ngày 06/12/2017 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

1A10C2-13 Garden Court 1, 
đường Tôn Dật Tiên, phường Tân 
Hưng, TP. Hồ Chí Minh

24-04-26 Vợ

11.04 Nguyễn Đăng An
079098020207, cấp ngày 08/06/2022 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Căn hộ 9-4 Chung cư Thế hệ 
mới, 17 Hồ Hảo Hớn, phường 
Cầu Ông Lãnh, Tp. Hồ Chí Minh

24-04-26 Con ruột

11.05 Nguyễn Đăng Nam Anh E02548020, cấp ngày 25/11/2024
1A10C2-13 Garden Court 1, 
đường Tôn Dật Tiên, phường Tân 
Hưng, TP. Hồ Chí Minh

24-04-26 Con ruột



11.06 Nguyễn Đăng Quang Anh E02551387, cấp ngày 21/11/2024
1A10C2-13 Garden Court 1, 
đường Tôn Dật Tiên, phường Tân 
Hưng, TP. Hồ Chí Minh

24-04-26 Con ruột

11.07 Lê Quý Hùng
001056001452, cấp ngày 02/04/2022 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Căn hộ 22-03, T04, KĐT 
Vinhomes Times City, 458 Minh 
Khai, phường Vĩnh Tuy, Tp. Hà 
Nội

24-04-26 Bố vợ

11.08 Nguyễn Thị Hợp
001160017901, cấp ngày 22/11/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Căn hộ 22-03, T04, KĐT 
Vinhomes Times City, 458 Minh 
Khai, phường Vĩnh Tuy, Tp. Hà 
Nội

24-04-26 Mẹ vợ

11.09 Lê Hồng Nhung
001191014027, cấp ngày 24/07/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Căn hộ 04-03, T07, KĐT 
Vinhomes Times City, 458 Minh 
Khai, phường Vĩnh Tuy, Tp. Hà 
Nội

24-04-26 Em vợ

11.10 Nguyễn Tuấn Linh
001090022259, cấp ngày 15/01/2022 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Căn hộ 04-03, T07, KĐT 
Vinhomes Times City, 458 Minh 
Khai, phường Vĩnh Tuy, Tp. Hà 
Nội

24-04-26 Em rể

Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Uyên Minh

11.11
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam -
CTCP

0100104595, cấp ngày 18/8/2020 do Phòng ĐKKD 
Sở KH&ĐT HN cấp

Số 1 Đào Duy Anh, P.Kim Liên, 
TP.Hà Nội

24-04-26

Ông Nguyễn Uyên 
Minh là người đại diện 
vốn của VIMC tại CSG 
(đại diện 10% vốn điều 

lệ)

11.12
Công ty TNHH Korea Express Cảng 
Sài Gòn (Công ty KESP)

Ông Nguyễn Uyên 
Minh là Chủ tịch 
HĐTV

3501407828, cấp ngày 10/7/2009, thay đổi lần thứ 6 
ngày 22/5/2019 do Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT tỉnh 
BRVT cấp

Khu CN Phú Mỹ 1, P. Phú Mỹ, 
Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa 
Vũng Tàu

24-04-26

Ông Nguyễn Uyên 
Minh là Người đại diện 
vốn của CSG tại KESP 

(đại diện 30% VĐL)

12 Nguyễn Lê Chơn Tâm
Thành viên Hội đồng 
quản trị kiêm Tổng 

giám đốc

079069021158, cấp ngày 25/04/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

29 Khu phố Mỹ Kim 1, Đặng 
Đức Thuật, P. Tân Phong, Q. 7, 
TP.HCM

24-04-26

Cá nhân có liên quan của ông Nguyễn Lê Chơn Tâm

12.01 Nguyễn Chơn Dương
080043000114, cấp ngày 18/08/2022 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

65/13 Lý Long Tường, Phường 
Tân Phong, Quận 7, TPCHM

24-04-26 Bố ruột

12.02 Lê Thị Bích Vân
072151000885, cấp ngày 18/08/2022 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

65/13 Lý Long Tường, Phường 
Tân Phong, Quận 7, TPCHM

24-04-26 Mẹ ruột

12.03 Nghiêm Thị Phương Linh
072179006450, cấp ngày 17/07/2022 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

029 Mỹ Kim 1, Phường Tân 
Phong, Quận 7, TPHCM

24-04-26 Vợ

12.04 Nguyễn Lê Hưng Quốc
079202013759, cấp ngày 29/05/2017 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

029 Mỹ Kim 1, Phường Tân 
Phong, Quận 7, TPHCM

24-04-26 Con ruột

12.05 Nguyễn Lê Kinh Quốc K0018780, cấp ngày 09/03/2022 tại Cục QLXNC
029 Mỹ Kim 1, Phường Tân 
Phong, Quận 7, TPHCM

24-04-26 Con ruột

12.06 Nguyễn Lê Mỹ Linh C6063722, cấp ngày 16/10/2018 tại Cục QLXNC
029 Mỹ Kim 1, Phường Tân 
Phong, Quận 7, TPHCM

24-04-26 Con ruột



12.07 Nguyễn Lê Thanh Tâm
079073013114, cấp ngày 12/08/2022 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

65/13 Lý Long Tường, Phường 
Tân Phong, Quận 7, TPCHM

24-04-26 Em ruột

12.08 Nguyễn Lê Kim Châu
079176019356, cấp ngày 21/04/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

65/13 Lý Long Tường, Phường 
Tân Phong, Quận 7, TPCHM

24-04-26 Em ruột

12.09 Nguyễn Lê Chơn Trí
079078011585, cấp ngày 27/01/2023 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

65/13 Lý Long Tường, Phường 
Tân Phong, Quận 7, TPCHM

24-04-26 Em ruột

Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Lê Chơn Tâm

12.10 Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
0100104595, cấp ngày 18/8/2020 do Phòng ĐKKD 
Sở KH&ĐT HN cấp

Số 01 Đào Duy Anh, Phường 
Đống Đa, TP. Hà Nội

24-04-26

Ông Nguyễn Lê Chơn 
Tâm là Người đại diện 
vốn của VIMC tại CSG 

(đại diện 10% VĐL)

12.11
Công ty Liên doanh Dịch vụ container 
quốc tế Cảng Sài Gòn - SSA (SSIT)

Ông Nguyễn Lê Chơn 
Tâm Phó Chủ tịch 

HĐTV 

0304763927, cấp ngày 03/10/2026, thay đổi lần thứ 
10 ngày 31/10/2022 do Sở KH&ĐT tỉnh BRVT cấp

Khu phố Phước Lộc, Phường Tân 
Phước, thành phố Hồ Chí Minh

14-03-22

Ông Nguyễn Lê Chơn 
Tâm là Người đại diện 
vốn của CSG tại SSIT 
(đại diện 18,93% VĐL)

12.12
Công ty Cổ phần Cảng cửa ngõ Sài 
Gòn

Ông Nguyễn Lê Chơn 
Tâm là Chủ tịch HĐQT

0303831229, cấp ngày 30/5/2005, thay đổi lần thứ 
13 ngày 12/4/2021 do Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT 
HCM cấp

D10C đường D3 KCN Hiệp 
Phước, Xã Hiệp Phước, TP. HCM

Ông Nguyễn Lê Chơn 
Tâm là Người đại diện 
vốn của CSG tại CSG-
HP (đại diện 38,54% 

VĐL)

13 Vũ Thị Thanh Duyên Trưởng Ban kiểm soát
036179007304, cấp ngày 11/01/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Căn 515 Rainbow Linh Đàm, 
Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

26-04-21 24-04-26

Cá nhân có liên quan của bà Vũ Thị Thanh Duyên

13.01 Vũ Thế Kỷ
036055006654, cấp ngày 27/04/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Thôn Cổ Chử, xã Bình Minh, tỉnh 
Nam Định

26-04-21 24-04-26 Bố ruột

13.02 Đàm Thị Tuyết
036155010950, cấp ngày 17/05/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Thôn Cổ Chử, xã Bình Minh, tỉnh 
Nam Định

26-04-21 24-04-26 Mẹ ruột

13.03 Trần Quang Dương Đã mất Bố chồng
13.04 Vũ Thị Nhật Đã mất Mẹ chồng

13.05 Trần Xuân Đương
036179007834, cấp ngày 11/01/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Căn 515 Rainbow Linh Đàm, 
Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

26-04-21 24-04-26 Chồng

13.06 Trần Ngọc Khánh Chi
036308016553, cấp ngày 26/06/2022 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Căn 515 Rainbow Linh Đàm, 
Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

26-04-21 24-04-26 Con ruột

13.07 Trần Ngọc Khánh Linh
001312058882, cấp ngày 02/12/2024 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Căn 515 Rainbow Linh Đàm, 
Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

26-04-21 24-04-26 Con ruột

13.08 Vũ Hồng Dư
036081014082, cấp ngày 13/11/2023 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

P1612, CT1A, KĐT Mới Nghĩa 
Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

26-04-21 24-04-26 Em ruột

13.09 Vũ Hải Hậu
036184001399, cấp ngày 20/11/2015 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

P408 - OCT2 - DN1 - Bắc Linh 
Đàm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà 
Nội

26-04-21 24-04-26 Em ruột

13.10 Trần Thị Hương
036165017936, cấp ngày 24/03/2025 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Đồng Sơn, Nam Trực, Nam Định 26-04-21 24-04-26 Chị chồng

13.11 Trần Văn Hướng 89071496, cấp ngày 8/28/2020 (CMND Quân đội)
16 Phạm Hồng Thái, phường Bà 
Triệu, thành phố Nam Định, tỉnh 

26-04-21 24-04-26 Anh chồng

13.12 Trần Văn Phương
036072007281, cấp ngày 17/09/2019 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Đội 3, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, 
Hà Nội

26-04-21 24-04-26 Anh chồng

13.13 Trần Văn Thiệp
036076000150, cấp ngày 16/12/2014 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Đội 3, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, 
Hà Nội

26-04-21 24-04-26 Anh chồng

Tổ chức có liên quan của bà Vũ Thị Thanh Duyên

13.14 Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
Bà Vũ Thị Thanh 

Duyên là Phó Ban Tài 
chính Kế toán

0100104595, cấp ngày 18/8/2020 do Phòng ĐKKD 
Sở KH&ĐT HN cấp

Số 01 Đào Duy Anh, Phường 
Đống Đa, TP. Hà Nội

26-04-21 24-04-26

Bà Vũ Thị Thanh 
Duyên là Phó Ban Tài 
chính Kế toán VIMC, 
Trưởng Ban kiểm soát 

tại Cảng Sài Gòn



13.15
Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển 
Vinalines - Đông Đô

Bà Vũ Thị Thanh 
Duyên là TV HĐQT

số 0202007462 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở 
Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần 
đầu ngày 16/4/2009

Thôn Trung, xã Phục Lễ, huyện 
Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

30-09-25 24-04-26

Bà Vũ Thị Thanh 
Duyên là Người đại 

diện vốn của VIMC tại 
Công ty TNHH Sửa 

chữa tàu biển Vinalines 
- Đông Đô

14 Vũ Thị Phương Thảo
Thành viên Ban kiểm 

soát
031182019415, cấp ngày 10/7/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

12/1/125 Trung Kính, Yên Hòa, 
Hà Nội

22-04-22 24-04-26

Cá nhân có liên quan của bà Vũ Thị Phương Thảo

14.01 Vũ Huy Cường
033049005920, cấp ngày 10/07/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

12/1/125 Trung Kính, Yên Hòa, 
Hà Nội

22-04-22 24-04-26 Bố ruột

14.02 Trịnh Thị Thơ
031153011115, cấp ngày 10/07/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

12/1/125 Trung Kính, Yên Hòa, 
Hà Nội

22-04-22 24-04-26 Mẹ ruột

14.03 Hoàng Ngôn Luận
038050000538, cấp ngày 13/08/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

LK2/16 Khu nhà ở Khang Linh, 
Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh

22-04-22 24-04-26 Bố chồng

14.04 Trịnh Thị Chinh
017152000056, cấp ngày 25/03/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

LK2/16 Khu nhà ở Khang Linh, 
Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh

22-04-22 24-04-26 Mẹ chồng

14.05 Hoàng Quốc Phương
017080008320, cấp ngày 16/08/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

12/1/125 Trung Kính, Yên Hòa, 
Hà Nội

22-04-22 24-04-26 Chồng

14.06 Hoàng Uyên Chung
12/1/125 Trung Kính, Yên Hòa, 
Hà Nội

22-04-22 24-04-26 Còn nhỏ Con ruột

14.07 Hoàng Bảo Hân
12/1/125 Trung Kính, Yên Hòa, 
Hà Nội

22-04-22 24-04-26 Còn nhỏ Con ruột

14.08 Vũ Huy Thành
031080017994, cấp ngày 10/07/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

12/1/125 Trung Kính, Yên Hòa, 
Hà Nội

22-04-22 24-04-26 Anh ruột

14.09 Phan Thu Hương
001187047376, cấp ngày 24/06/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

12/1/125 Trung Kính, Yên Hòa, 
Hà Nội

22-04-22 24-04-26 Chị dâu

14.10 Hoàng Thị Thùy
038183003715, cấp ngày 30/11/2016 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

LK2/16 Khu nhà ở Khang Linh, 
Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh

22-04-22 24-04-26 Em chồng

Tổ chức có liên quan của bà Vũ Thị Phương Thảo

14.11 Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
Bà Vũ Thị Phương 
Thảo là Phó Ban Tổ 

chức Nhân sự

0100104595, cấp ngày 18/8/2020 do Phòng ĐKKD 
Sở KH&ĐT HN cấp

Số 01 Đào Duy Anh, Phường 
Đống Đa, TP. Hà Nội

22-04-22 24-04-26

Bà Vũ Thị Phương 
Thảo là Phó Ban Tổ 

chức Nhân sự tại 
VIMC, Thành viên 
BKS Cảng Sài Gòn

14.12 Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship

Bà Vũ Thị Phương 
Thảo là Người đại diện 

vốn của VIMC tại 
Công ty

0200119965, cấp ngày 17/04/2024 do Phòng ĐKKD 
Sở KH&ĐT Hải Phòng cấp

số 14 đường Võ Nguyên Giáp, 
Phường Kênh Dương, Quận Lê 
Chân, Thành phố Hải Phòng

24-04-26

Bà Vũ Thị Phương 
Thảo là Người đại diện 

vốn của VIMC tại 
Công ty cổ phần Vận 

tải biển Vinaship

15 Chu Thị Nga
Thành viên Ban kiểm 

soát
024185006399, cấp ngày 30/05/2023 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Phòng 402 - CT4A2 Bắc Linh 
Đàm, phường Định Công, Hà 

26-05-23 24-04-26

Cá nhân có liên quan của bà Chu Thị Nga

15.01 Chu Văn Thi
024064018676, cấp ngày 17/12/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Đông Thượng, phường Tân Ân, 
Bắc Ninh

26-05-23 24-04-26 Bố ruột

15.02 Tạ Thị Liễu
024164015505, cấp ngày 16/03/2022 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Đông Thượng, phường Tân Ân, 
Bắc Ninh

26-05-23 24-04-26 Mẹ ruột

15.03 Đặng Hoàng Anh Vũ
024085000118 , cấp ngày 20/05/2015 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Phòng 402 - CT4A2 Bắc Linh 
Đàm, phường Định Công, Hà Nội

26-05-23 24-04-26 Chồng

15.04 Đặng Ngọc Quyết
024053000100, cấp ngày 10/05/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Phòng 402 - CT4A2 Bắc Linh 
Đàm, phường Định Công, Hà Nội

26-05-23 24-04-26 Bố chồng

15.05 Hoàng Bạch Cúc
024154000109, cấp ngày 10/05/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Phòng 402 - CT4A2 Bắc Linh 
Đàm, phường Định Công, Hà Nội

26-05-23 24-04-26 Mẹ chồng

15.06 Chu Anh Đức
024087000026, cấp ngày 20/07/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Phòng 328 Nơ 2 Bán đảo Linh 
Đàm, phường Hoàng Liệt, Hà Nội

26-05-23 24-04-26 Em ruột

Tổ chức có liên quan của bà Chu Thị Nga

15.07
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh 
Vượng (VP Bank)

Bà Chu Thị Nga là 
Giám đốc Trung tâm 
kinh doanh miền nam - 
Khối khách hàng 
doanh nghiệp lớn và 

0100233583, cấp ngày 08/09/1993, thay đổi lần thứ 
45 ngày 27/11/2023 do Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT 
Hà Nội cấp

89 Láng Hạ, Phường Đống Đa, 
Hà Nội, Việt Nam

26-05-23 24-04-26

Bà Chu Thị Nga là 
Người đại diện vốn của 

VPBank tại CSG, 
Thành viên BKS Cảng 

Sài Gòn



16 Hoàng Việt Trưởng Ban kiểm soát
001082003020, cấp ngày 02/08/2022 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Căn hộ 704 CT2 Chung cư 
skylight, Ngõ Hòa Bình 6, 
phường Bạch Mai, tp Hà Nội

24-04-26

Cá nhân có liên quan của ông Hoàng Việt

16.01 Nguyễn Lan Ngọc
001187014465, cấp ngày 22/11/2021tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Căn hộ 704 CT2 Chung cư 
skylight, Ngõ Hòa Bình 6, 
phường Bạch Mai, tp Hà Nội

24-04-26 Vợ

16.02 Hoàng Châu Anh
001316004841, cấp ngày 08/09/2024 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Căn hộ 704 CT2 Chung cư 
skylight, Ngõ Hòa Bình 6, 
phường Bạch Mai, tp Hà Nội

24-04-26 Con

16.03 Hoàng Tuệ Anh
Căn hộ 704 CT2 Chung cư 
skylight, Ngõ Hòa Bình 6, 
phường Bạch Mai, tp Hà Nội

24-04-26 Còn nhỏ Con

16.04 Lê Thị Thu Hạnh
038153004905, cấp ngày 04/04/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Số 28 Ngõ 78/3 Phố Duy Tân, 
phường Cầu Giấy, tp Hà Nội

24-04-26 Mẹ ruột

16.05 Hoàng Nam
001087015486, cấp ngày 08/02/2022 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Số 28 Ngõ 78/3 Phố Duy Tân, 
phường Cầu Giấy, tp Hà Nội

24-04-26 Em trai

16.06 Nguyễn Hà My
001194021987, cấp ngày 26/06/2022 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Số 28 Ngõ 78/3 Phố Duy Tân, 
phường Cầu Giấy, tp Hà Nội

24-04-26 Em dâu

16.07 Nguyễn Văn Sinh
001057008679, cấp ngày 23/06/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Số 10 Ngõ 164 Phố Hồng Mai, 
phường Bạch Mai, tp Hà Nội

24-04-26 Bố vợ

16.08 Nguyễn Thị Ngọc Loan
001158003392, cấp ngày 07/10/2021  tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Số 10 Ngõ 164 Phố Hồng Mai, 
phường Bạch Mai, tp Hà Nội

24-04-26 Mẹ vợ

Tổ chức có liên quan của ông Hoàng Việt

16.09 Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
0100104595, cấp ngày 18/8/2020 do Sở KH&ĐT 
Hà Nội cấp

Số 01 Đào Duy Anh, Phường 
Đống Đa, TP. Hà Nội

24-04-26

Ông Hoàng Việt là Phó 
Ban Kiểm toán nội bộ 
của VIMC và là thành 
viên Ban kiểm soát của 
CSG được VIMC đề cử

16.10 Công ty CP Cảng Cam Ranh
4200272350, cấp ngày 25/06/2015 do Sở KH&ĐT 
Khánh Hòa cấp

Số 29 đường Nguyễn Trọng Kỷ, 
phường Cam Linh, tỉnh Khánh 
Hòa

24-04-26
Ông Hoàng Việt là 

Trưởng Ban Kiểm soát

17 Nguyễn Thị Hằng
Thành viên Ban kiểm 

soát
001186036234, cấp ngày 09/12/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

P3A11, Học viện Chính trị quốc 
gia Hồ Chí Minh, P.Ô Chợ Dừa 
TP.Hà Nội

24-04-26

Cá nhân có liên quan của bà Nguyễn Thị Hằng

17.01 Nguyễn Văn Xiêm
001065011734, cấp ngày 29/4/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Cổ Hạ, xã Liên Minh, TP.Hà Nội 24-04-26 Bố ruột

17.02 Nguyễn Thị Hiền
001164011713, cấp ngày 13/3/2024 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Cổ Hạ, xã Liên Minh, TP.Hà Nội 24-04-26 Mẹ ruột

17.03 Trần Đức Lân Đã mất Bố chồng

17.04 Đỗ Thị Huế
033156004039, cấp ngày 09/12/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

P3A11, Học viện Chính trị quốc 
gia Hồ Chí Minh, P.Ô Chợ Dừa 
TP.Hà Nội

24-04-26 Mẹ chồng

17.05 Trần Đức Vinh
001080038648, cấp ngày 10/10/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

P3A11, Học viện Chính trị quốc 
gia Hồ Chí Minh, P.Ô Chợ Dừa 
TP.Hà Nội

24-04-26 Chồng

17.06 Trần Ngọc Dung
P3A11, Học viện Chính trị quốc 
gia Hồ Chí Minh, P.Ô Chợ Dừa 
TP.Hà Nội

24-04-26 Còn nhỏ Con ruột

17.07 Trần Ngọc Nhi
P3A11, Học viện Chính trị quốc 
gia Hồ Chí Minh, P.Ô Chợ Dừa 
TP.Hà Nội

24-04-26 Còn nhỏ Con ruột

17.08 Nguyễn Thị Nga
001189046388, cấp ngày 21/9/2022 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Địch Thượng, xã Liên Minh, TP 
Hà Nội

24-04-26 Em ruột

17.09 Nguyễn Văn Đạt
001083055252, cấp ngày 10/10/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Địch Thượng, xã Liên Minh, TP 
Hà Nội

24-04-26 Em rể



17.10 Nguyễn Đình Huy
001090042578, cấp ngày 17/06/2025 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Cổ Hạ, xã Liên Minh, TP.Hà Nội 24-04-26 Em ruột

17.11 Nguyễn Thị Hằng
001194025812, cấp ngày 29/4/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Cổ Hạ, xã Liên Minh, TP.Hà Nội 24-04-26 Em dâu

Tổ chức có liên quan của bà Nguyễn Thị Hằng

17.12
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-
CTCP

0100104595, cấp ngày 18/8/2020 do Sở KH&ĐT 
Hà Nội cấp

Số 1 Đào Duy Anh, P.Kim Liên, 
TP.Hà Nội

24-04-26

Bà Nguyễn Thị Hằng là 
là thành viên Ban kiểm 

soát của CSG được 
VIMC đề cử

17.13
Công ty cổ phần Đầu tư và Thương 
mại Hàng hải Hải Phòng

0200770422, cấp ngày 02/8/2022 do Sở KH&ĐT 
Hải Phòng cấp

Số 13 đường Nguyễn Trãi, P.Ngô 
Quyền, TP.Hải Phòng

24-04-26
Bà Nguyễn Thị Hằng là 

Thành viên HĐQT

17.14 Công ty cổ phần Hàng hải Sài Gòn
0302590764, cấp ngày 19/4/2023 do Sở KH&ĐT 
TP.HCM cấp

Phòng 10.4, Tầng 10, Tòa nhà 
REE Tower, số 9 Đoàn Văn Bơ, 
P.Xóm Chiếu, TP. Hồ Chí Minh

24-04-26
Bà Nguyễn Thị Hằng là 

Thành viên HĐQT

17.15 Công ty cổ phần VIMC Logistics
0102345275, cấp ngày 07/07/2022 do Sở KH&ĐT 
Hà Nội cấp

Phòng 405, tầng 4, tòa nhà Ocean 
Park, số 1 Đào Duy Anh, P.Kim 
Liên, TP.Hà Nội

24-04-26
Bà Nguyễn Thị Hằng là 
Trưởng Ban Kiểm soát 

viên

18 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 
Thành viên

Ban kiểm soát
040184001040, cấp ngày 18/5/2023 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Tổ dân phố số 20, Mễ Trì Hạ, 
Phường Từ Liên, Thành phố Hà 
Nội

24-04-26

Cá nhân có liên quan của bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

18.01 Phan Thanh Hà
040082000698, cấp ngày 02/05/2022 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Tổ dân phố số 20, Mễ Trì Hạ, 
Phường Từ Liên, Thành phố Hà 
Nội/ Residential Group No. 20, 
Me Tri Ha, Tu Liem Ward, Hanoi 
City

24-04-26 Chồng

18.02 Nguyễn Thị Nhung
040157007793, cấp ngày 15/12/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Đội 3, Xí nghiệp Chè Thanh Mai, 
Thanh Chương, Nghệ An

24-04-26 Mẹ đẻ

18.03 Phan Văn Sơn
040051007930, cấp ngày 18/01/2022 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Khối 8. Trung Đô, Thành phố 
Vinh, Nghệ An

24-04-26 Bố chồng

18.04 Lê Thị Hoa
040158010789, cấp ngày 03/9/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Khối 8. Trung Đô, Thành phố 
Vinh, Nghệ An

24-04-26 Mẹ chồng

18.05 Nguyễn Thị Thanh Hoa
040182003401, cấp ngày 03/4/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Quán Báu, Thành phố Vinh, 
Nghệ An

24-04-26 Chị gái

18.06 Nguyễn Xuân Sang 040090034329, cấp tại Cục CS QLHC về TTXH Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 24-04-26 Em trai

Tổ chức có liên quan của bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

18.07
Ngân hàng thương mại cổ phần Việt 
Nam thịnh vượng

0100233583, cấp ngày 27/11/2018 do Sở KH&ĐT 
Hà Nội cấp

89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, 
Quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội

24-04-26

Bà Nguyễn Thị Mỹ 
Hạnh là thành viên Ban 

kiểm soát CSG được 
VPBank đề cử

19 Trần Ngọc Thạch Phó Tổng giám đốc
079069008953, cấp ngày 13/03/2022 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

52A Đường 13 P Tân Hưng. Tp 
HCM

06-12-22

Cá nhân có liên quan của ông Trần Ngọc Thạch

19.01 Trần Ngọc Tiến Đã mất Bố ruột

19.02 Võ Thị Kim An
079174016203, cấp ngày 03/04/2022 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

52A Đường 13 P Tân Hưng. Tp 
HCM

06-12-22 Mẹ ruột

19.03 Trần Thị Mỹ Liên
079300041520, cấp ngày 10/05/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

52 Đường 13 P Tân Hưng. Tp 
HCM

06-12-22 Vợ

19.04 Trần Ngọc Nhật Phương
079308035421, cấp ngày 21/08/2022 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

52 Đường 13 P Tân Hưng. Tp 
HCM

06-12-22 Con ruột

19.05 Trần Ngọc Phương Như
079055004713, cấp ngày 26/07/2022 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

52 Đường 13 P Tân Hưng. Tp 
HCM

06-12-22 Con ruột

19.06 Trần Thanh Tùng
079058006002, cấp ngày 10/07/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

39 Đường 13 P Tân Hưng. Tp 
HCM

06-12-22 Anh ruột

19.07 Trần Thái Sơn
079065018277, cấp ngày 28/02/2025 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

52A Đường 13 P Tân Hưng. Tp 
HCM

06-12-22 Anh ruột



19.08 Trần Thị Yến Xuân
079160014368, cấp ngày 03/04/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

54 Đường 13 P Tân Hưng. Tp 
HCM

06-12-22 Chị ruột

19.09 Trần Thị Đài Trang
79167018320, cấp ngày 03/04/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

54A Đường 13 P Tân Hưng. Tp 
HCM

06-12-22 Chị ruột

19.10 Trần Huê
046046000520, cấp ngày 21/04/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

182/23B Lê Văn Sỹ P Phú Nhuận 
TP HCM

06-12-22 Cha vợ

19.11 Hầu Thị Hường 
046146005616, cấp ngày 21/04/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

182/23B Lê Văn Sỹ P Phú Nhuận 
TP HCM

06-12-22 Mẹ vợ

19.12 Trần Thị Phỉ 
079153008731, cấp ngày 22/04/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

39 Đường 13 P Tân Hưng. Tp 
HCM

06-12-22 Chị dâu

19.13 Huỳnh Thanh Nhàn
094156010734, cấp ngày 09/08/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

04 Đường 17 P Tân Hưng. Tp 
HCM

06-12-22 Chị dâu

19.14 Huỳnh Thị Thanh Hằng
079165018328, cấp ngày 14/10/2024 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

52A Đường 13 P Tân Hưng. Tp 
HCM

06-12-22 Chị dâu

19.15 Điền Nhứt Thống
079059002989, cấp ngày 04/09/2022 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

54 Đường 13 P Tân Hưng. Tp 
HCM

06-12-22 Anh rể

19.16 Cao Thành Hải
079062006044, cấp ngày 26/09/2022 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

54A Đường 13 P Tân Hưng. Tp 
HCM

06-12-22 Anh rể

Tổ chức có liên quan của ông Trần Ngọc Thạch

19.17
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thương 
mại Dịch vụ CSG

Ông Trần Ngọc Thạch 
là Chủ tịch HĐQT

0309585467, cấp ngày 30/11/2009, thay đổi lần 5 
ngày 17/5/2023 do Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT HCM 
cấp

Số 212 Nguyễn Văn Linh, 
Phường Tân Thuận, TP. HCM

06-12-22

Ông Trần Ngọc Thạch 
là Người đại diện vốn 
của CSG tại Tecserco 

(đại diện 18,31% VĐL)

19.18 Công ty TNHH Cảng Quốc tế SP-PSA
Ông Trần Ngọc Thạch 
là Thành viên HĐTV

3500774906, cấp ngày 15/12/2006, thay đổi lần 8 
ngày 09/12/2022 do Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT tỉnh 
BRVT cấp

Khu CN Phú Mỹ 1, Phường Phú 
Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh

06-12-22
Ông Trần Ngọc Thạch 
là Người đại diện vốn 
của CSG tại SP-PSA

20 Phạm Trường Giang Phó Tổng giám đốc
031079004862, cấp ngày 12/03/2019 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Phòng 2509 Chung cư ICON 56. 
Địa chỉ: 56 Bến Vân Đồn, TP 
HCM

31-05-23

Cá nhân có liên quan của ông Phạm Trường Giang

20.01 Phạm Trọng Tuấn
001047008156, cấp ngày 29/04/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Phòng 2904 CT 12 Khu đô thị 
Văn Phú, Hà Nội

31-05-23 Bố ruột

20.02 Nguyễn Thị Bắc
027153008071, cấp ngày 22/12/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Phòng 2904 CT 12 Khu đô thị 
Văn Phú, Hà Nội

31-05-23 Mẹ ruột

20.03 Trần Trung Kiên
001060057722, cấp ngày 26/05/2022 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Số 11, Tổ 3 Đa Sỹ, Hà Nội 31-05-23 Bố vợ

20.04 Lê Thị Nga
001162031443, cấp ngày 26/05/2022 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Số 11, Tổ 3 Đa Sỹ, Hà Nội 31-05-23 Mẹ vợ

20.05 Trần Hương Quỳnh
001188024296, cấp ngày 25/10/2019 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Phòng 1212A Khu Đô Thị Time 
City Phường Vĩnh Tuy, Hà Nội

31-05-23 Vợ

20.06 Phạm Đức Anh
Phòng 1212A Khu Đô Thị Time 
City Phường Vĩnh Tuy, Hà Nội

31-05-23 Còn nhỏ Con ruột

20.07 Phạm Thảo Nguyên
Phòng 1212A Khu Đô Thị Time 
City Phường Vĩnh Tuy, Hà Nội

31-05-23 Còn nhỏ Con ruột

20.08 Phạm Hoàng Nguyên
Phòng 1212A Khu Đô Thị Time 
City Phường Vĩnh Tuy, Hà Nội

31-05-23 Còn nhỏ Con ruột

20.09 Phạm Hoàng Lâm
031082003820, cấp ngày 24/05/2022 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Phòng 2101, Chung cư FIVE 
STAR, Hà Nội

31-05-23 Em trai

20.10 Phạm Hoàng Tùng
031093011759, cấp ngày 28/04/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Phòng 2904 CT 12 Khu đô thị 
Văn Phú, Hà Nội

31-05-23 Em trai

20.11 Trần Mai Anh
001182029686, cấp ngày 22/11/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Số 11, Tổ 3 Đa Sỹ, Hà Nội 31-05-23 Chị vợ

21 Chu Ngọc Sơn Kế toán trưởng
079080006777, cấp ngày 15/9/2022 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Số 36 đường 39, Phường Tân 
Thuận, TP.HCM

29-05-26

Cá nhân có liên quan của ông Chu Ngọc Sơn

21.01 Chu Văn Quý
060055000049, cấp ngày 27/08/2022 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Số 36 đường 39, Phường Tân 
Thuận, TP.HCM

29-05-26 Bố ruột



21.02 Nguyễn Thị Mỹ Trinh
051155000036, cấp ngày 27/08/2022 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Số 36 đường 39, Phường Tân 
Thuận, TP.HCM

29-05-26 Mẹ ruột

21.03 Nguyễn Mạnh Hà
079050002432, cấp ngày 20/12/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Số 36 đường 39, Phường Tân 
Thuận, TP.HCM

29-05-26 Chồng

21.04 Đặng Thị Tuyết Nga
079156007040, cấp ngày 22/11/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

B101 Xóm chiếu, Hồ Chí Minh 29-05-26 Con ruột

21.05 Nguyễn Đăng Uyên
079180012025, cấp ngày 15/03/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

B101 Xóm chiếu, Hồ Chí Minh 29-05-26 Con ruột

21.06 Chu Tú Di
079309016330, cấp ngày 30/11/2023 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Số 36 đường 39, Phường Tân 
Thuận, TP.HCM

29-05-26 Em ruột

21.07 Chu Quế Chi
079315007848, cấp ngày 20/11/2024 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Số 36 đường 39, Phường Tân 
Thuận, TP.HCM

29-05-26 Em ruột

Tổ chức có liên quan của ông Chu Ngọc Sơn

21.08
Công ty Liên doanh Dịch vụ container 
Quốc tế Cảng Sài Gòn - SSA

Ông Chu Ngọc Sơn là 
Thành viên Hội đồng 
thành viên

0304763927, cấp ngày 03/10/2006, do Sở KH&ĐT 
tỉnh BRVT cấp

Khu phố Phước Lộc, Phường Tân 
Phước, thành phố Hồ Chí Minh

29-05-26
Ông Chu Ngọc Sơn là 

Người đại diện vốn của 
CSG tại SSIT

21.09
Công ty Cổ phần Cảng cửa ngõ Sài 
Gòn

Ông Chu Ngọc Sơn là 
Thành viên Hội đồng 
quản trị

0303831229, cấp ngày 30/5/2005, thay đổi lần thứ 
13 ngày 12/4/2021 do Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT 
HCM cấp

D10C đường D3 KCN Hiệp 
Phước, Xã Hiệp Phước, TP. HCM

29-05-26
Ông Chu Ngọc Sơn là 

Người đại diện vốn của 
CSG tại SGT

22 Tô Thanh Trà
Người phụ trách quản 

trị công ty
072085017390, cấp ngày 12/01/2022 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

45/12 Đường số 8, Phường Hiệp 
Bình, TP.HCM

28-09-22

Cá nhân có liên quan của ông Tô Thanh Trà

22.01 Tô Văn Hạnh
072051004345, cấp ngày 27/12/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Ấp Xóm mới 2,
xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 

28-09-22 Bố ruột

22.02 Nguyễn Thị Hiệp
072156005367, cấp ngày 10/05/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Ấp Xóm mới 2,
xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 

28-09-22 Mẹ ruột

22.03 Nguyễn Thị Nga
095155000041, cấp ngày 14/02/2022 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

45/12 Đường số 8, Phường Hiệp 
Bình, TP.HCM

28-09-22 Mẹ vợ

22.04 Lê Thị Kiều Oanh
079185007328, cấp ngày 07/08/2022 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

45/12 Đường số 8, Phường Hiệp 
Bình, TP.HCM

28-09-22 Vợ

22.05 Tô Lê Hoàng Khôi
079210000661, cấp ngày 14/04/2025 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

45/12 Đường số 8, Phường Hiệp 
Bình, TP.HCM

28-09-22 Con

22.06 Tô Lê Hoàng My P03773866, cấp ngày 03/06/2025
45/12 Đường số 8, Phường Hiệp 
Bình, TP.HCM

28-09-22 Con

22.07 Tô Ánh Nguyệt
072173001661, cấp ngày 14/07/2022 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Ấp Xóm mới 2,
xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 

28-09-22 Chị ruột

22.08 Tô Văn Nghĩa
072074010981, cấp ngày 27/12/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Ấp Xóm mới 2,
xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 

28-09-22 Anh ruột

22.09 Tô Thanh Hòa
072078000981, cấp ngày 06/10/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Ấp Xóm mới 2,
xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 

28-09-22 Anh ruột

22.10 Tô Thanh Bình
072083011373, cấp ngày 05/10/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Ấp Xóm mới 2,
xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 

28-09-22 Anh ruột

Tổ chức có liên quan của ông Tô Thanh Trà

22.11
Công ty Cổ phần Logistics Cảng Sài 
Gòn

Ông Tô Thanh Trà là 
Chủ tịch HĐQT

0200771190, cấp ngày 21/11/2007, thay đổi lần 17 
ngày 11/6/2024 do Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT HCM 
cấp

79 Đoàn Như Hài, Phường Xóm 
Chiếu, TP. HCM

30-01-26

Ông Tô Thanh Trà là 
Người đại diện vốn của 
CSG tại Công ty (đại 
diện 44,14% VĐL)

22.12
Công ty Cổ phần Xếp dỡ & Dịch vụ
Cảng Sài Gòn

Ông Tô Thanh Trà là 
Thành viên HĐQT

0310346174, cấp ngày 30/9/2010, thay đổi lần 8 
ngày 11/11/2022 do Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT 
HCM cấp

Số 242 Bùi Văn Ba, Phường Tân 
Thuận, TP. HCM

22-05-26
Ông Tô Thanh Trà là 

Người đại diện vốn của 
CSG tại Công ty

23 Trần Thị Hương Phó Phòng KTNB
083175019218, cấp ngày 13/01/2022 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Số 06 Công Trường An Đông 
Phường An Đông - TP HCM

22-09-22

Cá nhân có liên quan của bà Trần Thị Hương

23.01 Trần Hồng
083037001569, cấp ngày 20/08/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Số 02 Vũ Mạnh, Phường Thới 
Sơn,Tỉnh Đồng Tháp

22-09-22 Bố ruột

23.02 Nguyễn Thị Hồng Thứ Đã mất Mẹ ruột

23.03 Phạm Dương Quang
082073014287, cấp ngày 15/04/2022 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Số 06 Công Trường An Đông 
Phường An Đông - TP HCM

22-09-22 Chồng



23.04 Phạm Dương Bách
082206013031, cấp ngày 15/04/2022 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Số 06 Công Trường An Đông 
Phường An Đông - TP HCM

22-09-22 Con ruột

23.05 Trần Mạnh Hùng
044070002051, cấp ngày 29/06/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Số 386J/6 Khu vực Bình Yên A, 
Phường Long Tuyền, TP Cần Thơ

22-09-22 Anh ruột

23.06 Trần Xuân Cường
044073009981, cấp ngày 30/05/2022 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Số 02 Vũ Mạnh, Phường Thới 
Sơn,Tỉnh Đồng Tháp

22-09-22 Anh ruột

23.07 Trần Kỳ Nam Đã mất Em ruột

23.08 Phạm Dương Mi
082035000086, cấp ngày 19/04/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Ấp 8 xã Bình Phú, Tỉnh Đồng 
Tháp

22-09-22 Bố chồng

23.09 Lý Thị Hoa Đã mất Mẹ chồng

23.10 Phạm Thị Lý Hồng
082161010846, cấp ngày 16/09/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Số 998 Trần Hưng Đạo, phường 
Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp

22-09-22 Chị chồng

23.11 Phạm Thị Hồng Thúy
082163011679, cấp ngày 11/08/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Số 997 Trần Hưng Đạo, phường 
Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp

22-09-22 Chị chồng

23.12 Phạm Dương Phúc
082065000579, cấp ngày 29/03/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Số 997 Trần Hưng Đạo, phường 
Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp

22-09-22 Anh chồng

23.13 Phạm Dương Minh
082067001927, cấp ngày 19/04/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Ấp 8 xã Bình Phú, Tỉnh Đồng 
Tháp

22-09-22 Anh chồng

23.14 Phạm Dương Trung
082061000140, cấp ngày 24/04/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Số 27 đường  Hùng Vương 
phường An Đông TP HCM

22-09-22 Anh chồng

23.15 Phạm Thị Hồng Hạnh
082173009131, cấp ngày 25/08/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Khu phố Thanh Hiệp phường 
Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp

22-09-22 Chị chồng

23.16 Dâu Nguyễn Minh Thư
083188011389, cấp ngày 30/05/2022 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Số 02 Vũ Mạnh, Phường Thới 
Sơn,Tỉnh Đồng Tháp

22-09-22 Chị dâu

23.17 Nguyễn Thị Kim Linh
082182000352, cấp ngày 28/06/2021 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Số 386J/6 Khu vực Bình Yên A, 
Phường Long Tuyền, TP Cần Thơ

22-09-22 Chị dâu



Bán Mua

 Thuê nhà văn phòng TĐHKTKV Tàu Lai dắt (quận 7). 

 Thuê bãi Tân Thuận B làm kho, xưởng sửa chữa. 
Thuê cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng container và sắt

thép trong nội bộ cảng. 
Cung ứng dịch vụ cập nhật kiến thức, huấn luyện định kỳ

các kỹ năng làm việc an toàn theo quy định pháp luật hiện
hành về An toàn Vệ sinh Lao động. 
Cung cấp vật tư, dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, vận

chuyển phương tiện thiết bị. 
 Cung cấp vật tư và nhân công sửa chữa hệ thống điện. 
 Thi công sửa chữa bến phao. 
 Thi công sửa chữa đệm tàu. 
 Dịch vụ quản lý trạm điện. 
Dịch vụ kiểm tra định kỳ, sửa chữa, bảo dưỡng 24/7 - cẩu

bờ (QC, GW, LB...). 
Cung ứng dịch vụ kiểm tra định kỳ, sửa chữa, bảo dưỡng
24/7 - cẩu bãi (RTG).
Cung ứng dịch vụ kiểm tra định kỳ, sửa chữa, bảo dưỡng
24/7 thiết bị nâng hạ tại bãi - xe nâng chụp container hàng.
Cung ứng dịch vụ kiểm tra định kỳ, sửa chữa, bảo dưỡng
24/7 thiết bị nâng hạ tại bãi - xe nâng chụp container rỗng.
Cung ứng dịch vụ kiểm tra định kỳ, sửa chữa, bảo dưỡng
24/7 thiết bị nâng hạ tại bãi - xe nâng hàng.
Cung ứng dịch vụ kiểm tra định kỳ, sửa chữa, bảo dưỡng
24/7 phương tiện vận chuyển - xe đầu kéo.
Cung ứng dịch vụ kiểm tra định kỳ, sửa chữa, bảo dưỡng
24/7 phương tiện thiết bị xếp dỡ hàng rời (xe cuốc, xe xúc
lật, xe đào, gàu...).
Cung cấp dịch vụ trực vá vỏ và thực hiện công tác dao
thay, vá vỏ.
Cung ứng vật tư.
Cung cấp các chủng loại lọc chuyên dụng.

Cung ứng dịch vụ lao động phục vụ cho hoạt động sản
xuất.

Cung ứng dịch vụ công nhân vận hành phương tiện thiết
bị cơ giới.

Cung cấp thiết bị và nhân sự thực hiện bảo quản lưu kho,
bơm cấp dầu Diesel cho các phương tiện thiết bị.
Cung cấp dịch vụ đào tạo.
Thuê tòa nhà văn phòng tại 1 - 5 Ngô Thị Nhạn, Phường
Tân Thuận, TP.HCM làm văn phòng làm việc.

Cung ứng dịch vụ công nhân vận hành phương tiện cơ
giới của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

Dịch vụ về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ xếp dỡ hàng hóa
(Vận hành xe đầu kéo) tại Trung tâm điều hành khai thác
khu vực Tân Thuận.

06 tháng 
Năm 2026

622,920,310               26,355,568,540         

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty
STT Tên tổ chức/cá nhân

Mối quan hệ liên quan với công 
ty

Số Giấy NSH, ngày 
cấp, nơi cấp

Địa chỉ trụ sở chính/ 
Địa chỉ liên hệ

PHỤ LỤC 2
Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 1015/BC-CSG ngày 30/7/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn)

Nội dung
Tổng giá trị giao dịch (chưa VAT)

Số NQ/QĐ của 
ĐHĐCĐ/HĐQT

1

- Công ty có vốn góp chi phối.
- Ông Trần Ngọc Thạch - Phó
Tổng giám đốc Cảng Sài Gòn là
Người đại diện phần vốn của Cảng
Sài Gòn, Chủ tịch HĐQT tại doanh
nghiệp

Công ty Cổ phần Kỹ thuật 
Thương mại Dịch vụ 

Cảng Sài Gòn

42/NQ-CSG ngày 
21/01/2026

Số 212 Nguyễn Văn
Linh, P. Tân Thuận, TP.
HCM

0309585467, cấp ngày 
30/11/2009, thay đổi lần 

5 ngày 17/5/2023 do 
Phòng ĐKKD Sở 
KH&ĐT HCM cấp



Dịch vụ về việc cung cấp dịch vụ giao nhận, kiểm đếm,
bảo quản các loại hàng hóa tại Trung tâm điều hành khai
thác khu vực Tân Thuận.

Dịch vụ về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ xếp dỡ hàng hóa
(Vận hành cẩu; vận hành xe nâng, xe cuốc) tại Trung tâm
điều hành khai thác khu vực Bà Rịa Vũng Tàu.

Dịch vụ về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ khác liên quan
đến vận tải (dịch vụ điều độ khai thác/trực ban) tại dịch
vụ về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận
tải (dịch vụ điều độ khai thác/trực ban) tại Trung tâm điều
hành khai thác khu vực Nhà Rồng Khánh hội.

Dịch vụ về việc cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại
Trung tâm điều hành khai thác khu vực Nhà Rồng Khánh
hội.

Dịch vụ về việc cung cấp dịch vụ vệ sinh văn phòng, giữ
xe, giám sát (bảo vệ khách sạn tại Đà Lạt) tại Trung tâm
điều hành khai thác khu vực Nhà Rồng Khánh hội.

Dịch vụ về việc cung cấp dịch vụ giao nhận, kiểm đếm,
bảo quản các loại hàng hóa tại Trung tâm điều hành khai
thác khu vực Nhà Rồng Khánh hội.

Thuê cung cấp dịch vụ xếp dỡ, thiết bị, giao nhận hàng
hóa và các dịch vụ khác.
Thuê văn phòng tại TTĐHKTKV Tân Thuận, Bà Rịa
Vũng Tàu.

Thực hiện dịch vụ đổ rác cho các tàu nhà hàng và rác thải
sinh hoạt trên cầu tàu, đường, bãi.

Thuê công nhân bốc xếp, thuê phương tiện (cần cẩu, xe
nâng) cân hàng, nâng/hạ cont rỗng

Thuê xe nâng hàng hóa

Thuê bãi thuê bãi trục vớt C4 Công ty Cổ phần Vận tải và
Dịch vụ hàng hải Cảng Sài Gòn để chứa hàng, thuê cầu
cảng, thuê cung cấp phương tiện thiết bị, dịch vụ bốc xếp.

Dịch vụ cho tàu (thuê cầu bến, buộc mở dây, đổ rác... )

Thuê cầu cảng/phao neo, dịch vụ tại Trung tâm điều hành
khai thác thuộc Cảng Sài Gòn.

Thuê mặt bằng nhà 79 Đoàn Như Hài, Phường Xóm
Chiếu, Tp. HCM

5
Công ty Cổ phần Cảng
Sài Gòn - Hiệp Phước

- Công ty có vốn góp chi phối.
- Ông Nguyễn Lê Chơn Tâm -
Tổng giám đốc Cảng Sài Gòn là
Người đại diện phần vốn của Cảng
Sài Gòn, Chủ tịch HĐQT tại doanh
nghiệp

0303831229, cấp ngày
30/5/2005, thay đổi lần
thứ 13 ngày 12/4/2021
do Phòng ĐKKD Sở
KH&ĐT HCM cấp

D10C đường D3 KCN
Hiệp Phước, Xã Hiệp
Phước, H. Nhà Bè, TP.
HCM

06 tháng 
Năm 2026

42/NQ-CSG ngày 
21/01/2026

Thuê thiết bị 391,611,170               67,144,000                 

06 tháng 
Năm 2026

42/NQ-CSG ngày 
21/01/2026

106,880,000               1,880,946,621           

25,281,818,920         

42/NQ-CSG ngày 
21/01/2026

2
Công ty Cổ phần Xếp dỡ
và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

Công ty có vốn góp chi phối

0310346174, cấp ngày
30/9/2010, thay đổi 
lần 8 ngày 11/11/2022
do Phòng ĐKKD Sở
KH&ĐT HCM cấp

Số 242 Bùi Văn Ba, P.
Tân Thuận, TP. HCM

06 tháng 
Năm 2026

42/NQ-CSG ngày 
21/01/2026

1,774,467,976           

79 Đoàn Như Hài, P.
Xóm Chiếu, TP. HCM

0200771190, cấp ngày
21/11/2007, thay đổi lần
17 ngày 11/6/2024 do
Phòng ĐKKD Sở
KH&ĐT HCM cấp

- Công ty có vốn góp chi phối.
- Ông Tô Thanh Trà - Người phụ
trách quản trị Công ty Cổ phần
Cảng Sài Gòn là Người đại diện
phần vốn của Cảng sài Gòn, Chủ
tịch HĐQT tại doanh nghiệp

Công ty Cổ phần
Logistics Cảng Sài Gòn

4 26,189,131                 
06 tháng 
Năm 2026

Số 18B Lưu Trọng Lư, 
P. Tân Thuận, TP. HCM

0309585435, cấp ngày
30/11/2009, 
thay đổi lần 4 ngày
26/11/2021 do Phòng
ĐKKD Sở KH&ĐT
HCM cấp

- Công ty có vốn góp chi phối.
- Ông Tô Thanh Trà - Người phụ
trách quản trị Công ty Cổ phần
Cảng Sài Gòn là Người đại diện
phần vốn của Cảng Sài Gòn, Thành
viên HĐQT tại doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Vận tải
& Dịch vụ hàng hải Cảng
Sài Gòn

3



6
Công ty TNHH Cảng
Quốc tế SP-PSA

- Doanh nghiệp do Cảng Sài Gòn
nắm giữ 36% vốn điều lệ.
- Ông Trần Ngọc Thạch - Phó
Tổng giám đốc Cảng Sài Gòn là
Người đại diện phần vốn của Cảng
Sài Gòn, Thành viên HĐTV tại
doanh nghiệp.

3500774906, cấp ngày
15/12/2006, thay đổi lần
8 ngày 09/12/2022 do
Phòng ĐKKD Sở
KH&ĐT tỉnh BRVT cấp

Đường liên cảng Cái
Mép - Thị Vải - Phường
Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ,
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

6 tháng Năm 
2026

42/NQ-CSG ngày 
21/01/2026

Thuê cầu cảng 456,187,700               

Thuê cung cấp thiết bị, dịch vụ xếp dỡ, giao nhận hàng hóa

Thuê cung cấp dịch vụ vận chuyển

Thuê văn phòng làm việc tại Trung tâm điều hành khai
thác khu vực Bà Rịa Vũng Tàu

8
Công ty CP Vận tải
container VIMC

Công ty có vốn góp của Tổng công
ty Hàng hải Việt Nam - Cổ đông
lớn của Cảng Sài Gòn

0110710348, cấp ngày
10/5/2024, do Sở KHĐT
Hà Nội cấp

Tầng 7, Toà nhà Ocean
Park, Số 1 Đào Duy
Anh, Phường Kim Liên,
Hà Nội.

06 tháng 
Năm 2026

42/NQ-CSG ngày 
21/01/2026

Cung cấp các dịch vụ cho tàu và đại lý tàu, cho hàng hóa,
container gồm cầu bến, tàu lai, bốc xếp, giao nhận, lưu
kho bãi, trung chuyển,…

32,289,034,686         

9
Công ty CP Vận tải biển
Việt Nam Vosco

Công ty có vốn góp của Tổng công
ty Hàng hải Việt Nam - Cổ đông
lớn của Cảng Sài Gòn

0200106490, cấp ngày
01/01/2008, thay đổi lần
17 ngày 01/8/2024 do Sở
KHĐT thành phố Hải
Phòng cấp

Số 215 Lạch Tray,
Phường Gia Viên, Thành
phố Hải Phòng, Việt
Nam.

06 tháng 
Năm 2026

42/NQ-CSG ngày 
21/01/2026

Cung cấp các dịch vụ cho tàu và đại lý tàu, cho hàng hóa,
container gồm cầu bến, tàu lai, bốc xếp, giao nhận, lưu
kho bãi, trung chuyển,…

17,544,332,176         

10
Công ty CP VIMC
Logistics

- Công ty có vốn góp của Tổng
công ty Hàng hải Việt Nam - Cổ
đông lớn của Cảng Sài Gòn.
- Bà Nguyễn Thị Hằng - Thành
viên Ban kiểm soát Cảng Sài Gòn
là Trưởng ban kiểm soát tại doanh
nghiệp.

0102345275, cấp ngày
10/8/2007, thay đổi lần
thứ 14 ngày 07/7/2022
do Phòng ĐKKD Sở
KHĐT Hà Nội cấp

Toà nhà Ocean Park, Số
1 Đào Duy Anh, Phường
Kim Liên, Hà Nội.

06 tháng 
Năm 2026

42/NQ-CSG ngày 
21/01/2026

Thuê dịch vụ giữ xe 6,502,200                   

Tiền cho thuê đất

Thuê dịch vụ

12
Công ty TNHH Cảng
Quốc tế Cái Mép

Doanh nghiệp do Cảng Sài Gòn
nắm giữ 15% vốn điều lệ.

GCNĐT số
491022000008 ngày
29/12/2006, thay đổi lần
thứ 4 ngày 12/12/2012
do UBND tỉnh BRVT cấp 

Khu phố Tân Lộc, P.
Phước Hòa, TX. Phú
Mỹ, T. Bà Rịa Vũng Tàu

06 tháng 
Năm 2026

Tiền cho thuê đất 36,360,669,545         

13
Tổng công ty Hàng hải
Việt Nam - CTCP

Cổ đông lớn của Cảng Sài Gòn

0100104595, cấp ngày
18/8/2020 do Phòng
ĐKKD Sở KH&ĐT HN
cấp

Số 01 Đào Duy Anh,
Phường Kim Liên, TP.
Hà Nội

06 tháng 
Năm 2026

Thuê dịch vụ 1,134,756,536           

7

Công ty TNHH Liên 
doanh dịch vụ container 
quốc tế Cảng Sài Gòn - 
SSA

- Doanh nghiệp do Cảng Sài Gòn
nắm giữ 38,93% vốn điều lệ.
- Ông Nguyễn Lê Chơn Tâm -
Tổng giám đốc Cảng Sài Gòn là
Người đại diện phần vốn của Cảng
Sài Gòn, Phó Chủ tịch HĐTV tại
doanh nghiệp.

0304763927, cấp ngày 
03/10/2026, thay đổi lần 
thứ 10 ngày 31/10/2022 
do Sở KH&ĐT tỉnh 
BRVT cấp

Khu phố Phước Lộc, P.
Phước Hòa, TX. Phú
Mỹ, T. Bà Rịa Vũng Tàu

Công ty TNHH Korea
Express Cảng Sài Gòn

- Doanh nghiệp do Cảng Sài Gòn
nắm giữ 50% vốn điều lệ.
- Ông Nguyễn Uyên Minh - Thành
viên HĐQT Cảng Sài Gòn là
Người đại diện phần vốn của Cảng
Sài Gòn, Chủ tịch HĐTV tại doanh
nghiệp.

3501407828, cấp ngày
10/7/2009, thay đổi lần
thứ 6 ngày 22/5/2019 do
Phòng ĐKKD Sở
KH&ĐT tỉnh BRVT cấp

Khu CN Phú Mỹ 1, P.
Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ,
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

06 tháng 
Năm 2026

42/NQ-CSG ngày 
21/01/2026

275,746,440               3,759,325,119           

46,209,869,782         
06 tháng 
Năm 2026

11



14
Công ty Cổ phần Phát
triển Hàng hải

Công ty có vốn góp của Tổng công
ty Hàng hải Việt Nam - Cổ đông
lớn của Cảng Sài Gòn

0200580975, cấp ngày
09/3/2004, thay đổi lần
thứ 16 ngày 25/01/2025
do Phòng ĐKKD Sở
KHĐT Hải Phòng cấp

Số 11 Võ Thị Sáu,
Phường Gia Viên, Thành
phố Hải Phòng

06 tháng 
Năm 2026

Cung cấp/Thuê dịch vụ 52,249,000                 4,735,288,098           

15
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Tư vấn Xây dựng
công trình hàng hải

Công ty có vốn góp của Tổng công
ty Hàng hải Việt Nam - Cổ đông
lớn của Cảng Sài Gòn

0200119411, cấp ngày
12/10/2004, thay đổi lần
thứ 11 ngày 10/01/2025
do Phòng ĐKKD Sở
KHĐT Hà Nội cấp

123 Đ. Tôn Thất Thuyết,
Phường Xóm Chiếu, Hồ
Chí Minh

06 tháng 
Năm 2026

Thuê dịch vụ 28,419,259                 



Stt
Người thực hiện 

giao dịch
Quan hệ với người nội bộ Chức vụ tại CTNY

Số CMND/Hộ chiếu, 
ngày cấp, nơi cấp

Địa chỉ
Tên công ty con, công ty do 
CTNY nắm quyền kiểm soát

Thời điểm 
giao dịch 

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

Công ty Cổ phần Xếp dỡ và
Dịch vụ Cảng Sài Gòn

6 tháng 
năm 2026

- Cung cấp dịch vụ cho thuê xe nâng dời cạp/hóp,
phí sử dụng điện: 5.328.720 đồng
- Dịch vụ bốc xếp, kiểm đếm giao nhận hàng tại
cảng: 3.363.070.104 đồng 

Công ty Cổ phần Kỹ thuật
Thương mại Dịch vụ Cảng Sài
Gòn

6 tháng 
năm 2026

Thuê xe nâng, trụ bơm, bồn dầu chứa dầu, sửa
chữa xy lanh, hàn chặn chống xoay: 273.600.000
đồng 

Công ty Cổ phần Cảng Cừa Ngõ
Sài Gòn

6 tháng 
năm 2026

Thuê xe nâng, trụ bơm, bồn dầu chứa dầu, sửa
chữa xy lanh, hàn chặn chống xoay: 273.600.000
đồng 

Công ty Cổ phần Xếp dỡ và
Dịch vụ Cảng Sài Gòn

6 tháng 
năm 2026

 Cung cấp vật tư: 169.088.400 đồng 

Công ty Cổ phần Kỹ thuật
Thương mại Dịch vụ Cảng Sài
Gòn

6 tháng 
năm 2026

 Cung cấp vật tư: 169.088.400 đồng 

Công ty Cổ phần Cảng cửa
Ngõ Sài Gòn

6 tháng 
năm 2026

- Cung cấp dịch vụ cho thuê xe nâng dời
cạp/hóp, phí sử dụng điện: 5.328.720 đồng
- Dịch vụ bốc xếp , kiểm đếm giao nhận hàng tại
cảng: 3.363.070.104 đồng

4
Công ty TNHH
Korea Express
Cảng Sài Gòn

Ông Nguyễn Uyên Minh là
Người đại diện phần vốn
của Cảng Sài Gòn, Chủ
tịch HĐTV tại doanh
nghiệp

Ông Nguyễn Uyên
Minh là Thành viên
HĐQT Cảng Sài Gòn

3501407828, cấp ngày
10/7/2009, thay đổi lần
thứ 6 ngày 22/5/2019 do
Phòng ĐKKD - Sở
KH&ĐT tỉnh BRVT cấp

Khu CN Phú Mỹ 1,
Phường Phú Mỹ,
TP.HCM

Công ty Cổ phần Xếp dỡ và
Dịch vụ Cảng Sài Gòn

6 tháng 
năm 2026

Cung cấp dịch vụ bốc xếp: 1.556.091.369 đồng.

Công ty Cổ phần Xếp dỡ và
Dịch vụ Cảng Sài Gòn

6 tháng 
năm 2026

Cung cấp dịch vụ bốc xếp và kỹ thuật:
173.999.990 đồng

Công ty Cổ phần Kỹ thuật
Thương mại Dịch vụ Cảng Sài
Gòn

6 tháng 
năm 2026

Cho thuê cẩu, lái cẩu: 1.939.050.000 đồng

6
Công ty TNHH
Cảng Quốc tế SP-
PSA

Ông Trần Ngọc Thạch là
Người đại diện phần vốn
của Cảng Sài Gòn, Thành
viên HĐTV tại doanh
nghiệp

Ông Trần Ngọc Thạch
là Phó Tổng giám đốc
Cảng Sài Gòn

3500774906, cấp ngày
15/12/2006, thay đổi lần
8 ngày 09/12/2022 do
Phòng ĐKKD - Sở
KH&ĐT tỉnh BRVT cấp

Khu CN Phú Mỹ 1,
Phường Phú Mỹ, thành
phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Kỹ thuật
Thương mại Dịch vụ Cảng Sài
Gòn

6 tháng 
năm 2026

Huấn luyện nghiệp vụ xếp dỡ hàng hóa:
10.000.000 đồng

3

Khu phố Phước Lộc,
Phường Tân Phước,
thành phố Hồ Chí Minh

0304763927, cấp ngày
03/10/2006, thay đổi lần
thứ 10 ngày 31/10/2022
do Sở KH&ĐT tỉnh
BRVT cấp

Ông Nguyễn Lê Chơn
Tâm là TV HĐQT kiêm
Tổng giám đốc Công ty
Cổ phần Cảng Sài Gòn

Ông Nguyễn Lê Chơn Tâm
là Người đại diện phần vốn
của Cảng Sài Gòn, Phó
Chủ tịch HĐTV tại doanh
nghiệp

Công ty Liên doanh
Dịch vụ container
Quốc tế Cảng Sài
Gòn - SSA

5

Công ty Cổ phần
Xếp dỡ và Dịch vụ
Cảng Sài Gòn
(Sasteco)

Ông Tô Thanh Trà là
Người đại diện phần vốn
của Cảng Sài Gòn, Thành
viên HĐQT tại doanh
nghiệp 

Ông Tô Thanh Trà là
Người phụ trách quản
trị Công ty Cổ phần
Cảng Sài Gòn

0310346174, cấp ngày
30/9/2010, thay đổi lần 8
ngày 11/11/2022 do
Phòng ĐKKD Sở
KH&ĐT HCM cấp

Số 242 Bùi Văn Ba,
Phường Tân Thuận, TP.
HCM

PHỤ LỤC 3
Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 1015/BC-CSG ngày 30/7/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn)

Công ty Cổ phần Kỹ
thuật Thương mại
Dịch vụ Cảng Sài
Gòn (Tecserco)

Ông Trần Ngọc Thạch là
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Tecserco

Ông Trần Ngọc Thạch là
Phó Tổng giám đốc Công
ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

0309585467, cấp ngày
30/11/2009, thay đổi lần 5
ngày 17/5/2023 do Phòng
ĐKKD Sở KH&ĐT HCM
cấp

Số 212 Nguyễn Văn Linh,
Phường Tân Thuận, TP.
HCM

2

1

0303831229, cấp ngày
30/5/2005, thay đổi lần
thứ 13 ngày 12/4/2021 do
Phòng ĐKKD - Sở
KH&ĐT HCM cấp

D10C đường D3 KCN
Hiệp Phước, Xã Hiệp
Phước, TP. HCM

Công ty Cổ phần
Cảng cửa Ngõ Sài
Gòn (SGT)

Ông Nguyễn Lê Chơn Tâm
là Chủ tịch Hội đồng quản trị 
Công ty  SGT

Ông Nguyễn Lê Chơn
Tâm là TV HĐQT kiêm
Tổng giám đốc Công ty
Cổ phần Cảng Sài Gòn



STT Tên tổ chức/cá nhân Mối quan hệ liên quan Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp
Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ 

liên hệ
Nội dung

1
Tổng công ty Hàng hải Việt
Nam - CTCP

Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh - Chủ tịch Hội đồng
quản trị Cảng Sài Gòn là Chủ tịch Hội đồng
quản trị tại doanh nghiệp

0100104595, cấp ngày 18/8/2020 do
Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT HN cấp

Số 01 Đào Duy Anh, Phường
Kim Liên, TP. Hà Nội

Thuê dịch vụ

2
Công ty Cổ phần Cảng Sài
Gòn - Hiệp Phước

Ông Nguyễn Lê Chơn Tâm - Tổng giám đốc
Cảng Sài Gòn là Chủ tịch Hội đồng quản trị
tại doanh nghiệp

0303831229 cấp ngày 30/5/2005; thay
đổi lần thứ 16 ngày 26/8/2025 do Sở
Tài chính TP.HCM cấp

D10C Đường D3, Xã Hiệp
Phước, TP.HCM

Thuê thiết bị

Thuê cung cấp thiết bị, dịch vụ xếp dỡ, giao nhận hàng hóa

Thuê cung cấp dịch vụ vận chuyển

Thuê văn phòng làm việc tại Trung tâm điều hành khai thác khu
vực Bà Rịa Vũng Tàu

Tiền cho thuê đất

Thuê dịch vụ

5
Công ty TNHH Cảng quốc tế Cái
Mép

Ông Huỳnh Văn Cường - Chủ tịch Hội đồng
quản trị Cảng Sài Gòn (trước ngày 24/4/2026)
là Thành viên Hội đồng thành viên tại doanh
nghiệp

3500779608, cấp ngày 29/12/2006, thay
đổi lần thứ 4 ngày 25/12/2022 do Phòng
ĐKKD - Sở KH&ĐT tỉnh BRVT cấp

Khu phố Tân Lộc, Phường Tân
Phước, thành phố Hồ Chí Minh

Tiền cho thuê đất

Thuê công nhân bốc xếp, thuê phương tiện (cần cẩu, xe nâng)
cân hàng, nâng/hạ cont rỗng

Thuê xe nâng hàng hóa
Thuê bãi thuê bãi trục vớt C4 Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch
vụ hàng hải Cảng Sài Gòn để chứa hàng, thuê cầu cảng, thuê
cung cấp phương tiện thiết bị, dịch vụ bốc xếp.
Dịch vụ cho tàu (thuê cầu bến, buộc mở dây, đổ rác... )

4
Công ty TNHH Liên doanh
dịch vụ container quốc tế Cảng
Sài Gòn - SSA

Ông Nguyễn Lê Chơn Tâm - Tổng giám đốc
Cảng Sài Gòn là Phó Chủ tịch Hội đồng
thành viên tại doanh nghiệp

0304763927, cấp ngày 03/10/2026, thay
đổi lần thứ 10 ngày 31/10/2022 do Sở
KH&ĐT tỉnh BRVT cấp

Khu phố Phước Lộc, P. Phước
Hòa, TX. Phú Mỹ, T. Bà Rịa
Vũng Tàu

Số 18B Lưu Trọng Lư, Phường
Tân Thuận, TP. HCM

0309585435, cấp ngày 30/11/2009, thay
đổi lần 4 ngày 26/11/2021 do Phòng
ĐKKD Sở KH&ĐT HCM cấp

Ông Vũ Phước Long - Thành viên Hội đồng
quản trị Cảng Sài Gòn (trước ngày 24/4/2026)
là Chủ tịch Hội đồng quản trị tại doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Vận
tải Cảng Sài Gòn

6

PHỤ LỤC 04 - DANH MỤC GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 1015/BC-CSG ngày 30/7/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn)

Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong 
thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

3
Công ty TNHH Korea Express
Cảng Sài Gòn

Ông Nguyễn Uyên Minh - Thành viên Hội
đồng quản trị Cảng Sài Gòn là Chủ tịch Hội
đồng thành viên tại doanh nghiệp

3501407828, cấp ngày 10/7/2009, thay
đổi lần thứ 6 ngày 22/5/2019 do Phòng
ĐKKD Sở KH&ĐT tỉnh BRVT cấp

Khu CN Phú Mỹ 1, P. Phú Mỹ,
Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa
Vũng Tàu



STT Họ tên

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu có)

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp

Địa chỉ liên hệ
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ
Ghi chú

1 Nguyễn Cảnh Tĩnh 
Chủ tịch Hội 
đồng quản trị

040075005570 cấp ngày 
25/4/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Phòng 1905, Nhà N09B2, Khu 
đô thị Dịch Vọng, Phường Dịch 

Vọng, Hà Nội
0 Chủ tịch Hội đồng quản trị

1.01 Nguyễn Cảnh Châu 

040043004291, cấp ngày 
17/6/2021 tại Cục CS QLHC 

về TTXH

Khối 2, Phường Thành Vinh, 
Tỉnh Nghệ An

0 Bố ruột

1.02 Trần Thị Nam 

040147008578, cấp ngày 
17/6/2021 tại Cục CS QLHC 

về TTXH

Khối 2, Phường Thành Vinh, 
Tỉnh Nghệ An

0 Mẹ ruột

1.03 Nguyễn Thị Hiệp 

024149000605, cấp ngày 
19/4/2021 tại Cục CS QLHC 

về TTXH

Phòng 210, Nhà P2, Khu đô thị 
Việt Hưng, Phường Việt Hưng, 

Hà Nội
0 Mẹ vợ

1.04 Đỗ Phương Hồng 

027175003402, cấp ngày 
17/4/2021 tại Cục CS QLHC 

về TTXH

Phòng 1905, Nhà N09B2, Khu 
đô thị Dịch Vọng, Phường Dịch 

Vọng, Hà Nội
0 Vợ

1.05 Nguyễn Cảnh Hưng 

001207012626, cấp ngày 
07/5/2022 tại Cục CS QLHC 

về TTXH

Phòng 1905, Nhà N09B2, Khu 
đô thị Dịch Vọng, Phường Dịch 

Vọng, Hà Nội
0 Con trai

1.06 Nguyễn Hồng Dương 

001302003147, cấp ngày 
19/6/2020 tại Cục CS QLHC 

về TTXH

Phòng 1905, Nhà N09B2, Khu 
đô thị Dịch Vọng, Phường Dịch 

Vọng, Hà Nội
0 Con gái

1.07 Nguyễn Thị Bình 

040172026245, cấp ngày 
17/6/2021 tại Cục CS QLHC 

về TTXH

Khối 2, Phường Thành Vinh, 
tỉnh Nghệ An

0 Chị gái

1.08 Nguyễn Thị Dung 

040177009839, cấp ngày 
27/8/2021 tại Cục CS QLHC 

về TTXH

Khối 5, Phường Thành Vinh, 
tỉnh Nghệ An

0 Em gái

1.09
Nguyễn Thị Thanh 
Nhàn 

040182087716, cấp ngày 
29/11/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Phòng 2105, Tòa E, Chung cư 
Mulberry Lane, Hoàng Thành, 

Đại Mỗ, Hà Nội
0 Em gái

1.10 Hoàng Đức Tâm 

040071037420, cấp ngày 
29/11/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Khối 2, Phường Thành Vinh, 
tỉnh Nghệ An

0 Anh rể

PHỤ LỤC 5
Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 1015/BC-CSG ngày 30/7/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn)



1.11 Nguyễn Văn Nam 

040075021810, cấp ngày 
10/8/2021 tại Cục CS QLHC 

về TTXH

Khối 5, Phường Thành Vinh, 
tỉnh Nghệ An

0 Em rể

1.12 Phan Anh Dũng 

040083028421, cấp ngày 
29/11/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Phòng 2105, Tòa E, Chung cư 
Mulberry Lane, Mỗ Lao, Hà 

Đông, Hà Nội
0 Em rể

1.13
Tổng công ty Hàng hải 
Việt Nam -CTCP 
(VIMC)

 Ông Nguyễn 
Cảnh Tỉnh là 

Chủ tịch HĐQT 
VIMC

0100104595, cấp ngày 
18/8/2020 do Phòng ĐKKD 

Sở KH&ĐT HN cấp

Số 1 Đào Duy Anh, P.Kim Liên, 
TP.Hà Nội

141.564.906 65,45%

Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh là Chủ 
tịch HĐQT VIMC và là Người 

đại diện vốn của VIMC tại 
CSG (đại diện 25,45% VĐL)

2 Nguyễn Thành Nam

Thành viên Hội 
đồng quản trị 

kiêm Phụ trách 
Phòng KTNB

052076011079, cấp ngày 
28/06/2022 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

80 Nguyễn Huệ, Phường Quy 
Nhơn, tỉnh Gia Lai

0 Thành viên HĐQT

2.10 Nguyễn Thành Sơn Đã mất Bố ruột

2.20 Trương Thị Được
052140003649, cấp ngày 
22/07/2022 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

80 Nguyễn Huệ, Phường Quy 
Nhơn, tỉnh Gia Lai

0 Mẹ ruột

2.30 Vô Hữu Quyến Đã mất Bố vợ

2.40 Hà Thị Ngọc Anh
052161000711, cấp ngày 
22/04/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

55/23/14 Ngô Mây, Phường Quy 
Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai

0 Mẹ vợ

2.50 Võ Thị Đông Phương
052184003548, cấp ngày 
25/07/1984 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

62 Ngô Trọng Thiện, Phường 
Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai

0 Vợ

2.60 Nguyễn Võ Anh Thy
052308000832, cấp ngày 
15/06/2022 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

62 Ngô Trọng Thiện, Phường 
Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai

0 Con

2.70 Nguyễn Thị Hương
052162010518, cấp ngày 
11/08/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH
Xã Phú Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai 0 Chị ruột

2.80 Nguyễn Thị Hoa
052166010998, cấp ngày 
11/08/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH
Xã Phú Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai 0 Chị ruột

2.90 Nguyễn Thị Thạch
052169012564, cấp ngày 
22/07/2022 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

80 Nguyễn Huệ, Phường Quy 
Nhơn, tỉnh Gia Lai

0 Chị ruột

2.10 Nguyễn Văn Thiệt
052079000748, cấp ngày 
02/04/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

80 Nguyễn Huệ, Phường Quy 
Nhơn, tỉnh Gia Lai

0 Em ruột

2.11 La Văn Khánh
052063021146, cấp ngày 
11/08/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH
Xã Phú Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai 0 Anh rể



2.12 Thái Văn Đạo
052057003628, cấp ngày 
30/08/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH
Xã Phú Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai 0 Anh rể

2.13 Đào Minh Đạo
052070010126, cấp ngày 
11/08/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

80 Nguyễn Huệ, Phường Quy 
Nhơn, tỉnh Gia Lai

0 Anh rể

2.14 Nguyễn Thị Lý
064185012905, cấp ngày 
06/09/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

80 Nguyễn Huệ, Phường Quy 
Nhơn, tỉnh Gia Lai

0 Em dâu

2.15
Tổng công ty Hàng hải 
Việt Nam

0100104595, cấp ngày 
18/8/2020 do Phòng ĐKKD 

Sở KH&ĐT HN cấp

Số 01 Đào Duy Anh, Phường 
Đống Đa, TP. Hà Nội

141.564.906 65,45%
Ông Nguyễn Thành Nam là 

Người đại diện vốn của VIMC 
tại CSG (đại diện 10% VĐL)

3 Lý Quang Thái
Thành viên Hội 

đồng quản trị

019081003679, cấp ngày 
10/07/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Căn hộ S2 3106 Vinhome 
Skylake Phạm Hùng - Nam Từ 

Liêm – Hà Nội
0 Thành viên HĐQT

3.01 Lý Văn Hùng
006055002599, cấp ngày 
27/06/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Số 172, tổ 3/5, P.Phan Đình 
Phùng, TP Thái Nguyên

0 Bố ruột

3.02 Hà Thị Xoan
006156002191, cấp ngày 
11/08/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Số 172, tổ 3/5, P.Phan Đình 
Phùng, TP Thái Nguyên

0 Mẹ ruột

3.03 Ngô Thượng Chính
019058000140, cấp ngày 
28/03/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Số 5, tổ 17, ngõ 54a, đường Phủ 
Liễn P.Hoàng Văn Thụ, TP Thái 

Nguyên
0 Bố Vợ

3.04 Nguyễn Thị Lan
019158000172, cấp ngày 
28/03/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Số 5, tổ 17, ngõ 54a, đường Phủ 
Liễn P.Hoàng Văn Thụ, TP Thái 

Nguyên
0 Mẹ vợ

3.05 Ngô Hải Chi
019181000008, cấp ngày 
14/11/2012 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Căn hộ S2 3106 Vinhome 
Skylake Phạm Hùng - Nam Từ 

Liêm – Hà Nội
0 Vợ

3.06 Lý Ngọc Mai
019305006789, cấp ngày 
25/05/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Căn hộ S2 3106 Vinhome 
Skylake Phạm Hùng - Nam Từ 

Liêm – Hà Nội
0 Con ruột

3.07 Lý Hải Phong
C3501534, cấp ngày 

19/06/2017

Căn hộ S2 3106 Vinhome 
Skylake Phạm Hùng - Nam Từ 

Liêm – Hà Nội
0 Con ruột

3.08 Lý Thu Hương
019183001121, cấp ngày 
17/02/2022 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Số 172, tổ 3/5, P.Phan Đình 
Phùng, TP Thái Nguyên

0 Em ruột

3.09
Tổng công ty Hàng hải
Việt Nam - CTCP

Ông Lý Quang 
Thái Trưởng 
Ban Đầu tư

0100104595, cấp ngày 
18/8/2020 do Phòng ĐKKD 

Sở KH&ĐT HN cấp

Số 01 Đào Duy Anh, Phường 
Đống Đa, TP. Hà Nội

141.564.906 65,45%
Ông Lý Quang Thái là Người 

đại diện vốn của VIMC tại 
CSG (đại diện 10% VĐL)



3.10
Công ty Cổ phần Cảng
Hải Phòng

Ông Lý Quang 
Thái là  Thành 

viên HĐQT

0200236845, cấp ngày 
11/8/2023 do Phòng ĐKKD 

Sở KH&ĐT TP.HP cấp

Số 8A Trần Phú, P. Gia Viên, 
TP. Hải Phòng

0
Ông Lý Quang Thái là Người 

đại diện vốn của VIMC tại 
Công ty (đại diện 18% VĐL)

4 Lê Văn Chiến
Thành viên Hội 

đồng quản trị

031072016450, cấp ngày 
29/08/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

08, Ngõ 89 Phố Vũ Đức Thận, 
Phường Việt Hưng, TP.Hà Nội

0 Thành viên HĐQT

4.01 Lê Văn Cầm Đã mất Bố ruột

4.02 Lê Thị Sinh
0311420001000, cấp ngày 

20/11/2019 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

08, Ngõ 89 Phố Vũ Đức Thận, 
Phường Việt Hưng, TP.Hà Nội

0 Mẹ ruột

4.03 Hà Thị Minh Hằng
024176000429, cấp ngày 
12/04/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

08, Ngõ 89 Phố Vũ Đức Thận, 
Phường Việt Hưng, TP.Hà Nội

0 Vợ

4.04 Lê Thị Thanh Hà
001300034661, cấp ngày 
07/05/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

08, Ngõ 89 Phố Vũ Đức Thận, 
Phường Việt Hưng, TP.Hà Nội

0 Con

4.05 Lê Ngân Hà
001307014446, cấp ngày 
09/05/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

08, Ngõ 89 Phố Vũ Đức Thận, 
Phường Việt Hưng, TP.Hà Nội

0 Con

4.06 Lê Đình Trường
033064001977, cấp ngày 
10/04/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Tổ 7, phường  Long Biên, TP.Hà 
Nội

0 Anh ruột

4.07 Lê Thanh Hường
031169016363, cấp ngày 
28/06/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Phố Như Quỳnh, Xã Như Quỳnh, 
Tỉnh Hưng Yên

0 Chị ruột

4.08 Lê Thị Thanh Hương
033174011230, cấp ngày 
09/05/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Phố Như Quỳnh, Xã Như Quỳnh, 
Tỉnh Hưng Yên

0 Em ruột

4.09 Đào Thị Hồng
033167000684, cấp ngày 
14/04/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Tổ 7, phường  Long Biên, TP.Hà 
Nội

0 Chị dâu

4.10 Quản Trường Giang
030064013802, cấp ngày 
09/12/2024 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Phố Như Quỳnh, Xã Như Quỳnh, 
Tỉnh Hưng Yên

0 Anh rể

4.11 Nguyễn Đức Bằng
033070003276, cấp ngày 
22/12/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Phố Như Quỳnh, Xã Như Quỳnh, 
Tỉnh Hưng Yên

0 Em rể

4.12 Lê Thị Sen Đã mất Mẹ vợ

4.13 Hà Nhật Quang
035042000814, cấp ngày 
25/04/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Tổ 13, Khu 3 Vệ An, Phường 
Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh

0 Bố vợ



4.14 Hà Thị Thu Hương
001175031889, cấp ngày 
27/04/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Tổ 13, Khu 3 Vệ An, Phường 
Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh

0 Chị vợ

4.15
Công ty Cổ phần Du 
lịch Dịch vụ Dầu khí 
Việt Nam

Ông Lê Văn 
Chiến là Tổng 
giám đốc Công 

ty

3500101844, cấp ngày 
01/03/2011 do Sở KHĐT 

BRVT cấp

Số 02 Lê Lợi, Phường Vũng Tàu, 
TP Hồ Chí Minh

0

Ông Lê Văn Chiến là Tổng 
giám đốc Công ty Cổ phần Du 
lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam 
kiêm TV HĐQT Cảng Sài Gòn

4.16
Công ty TNHH Căn hộ 
Rạng Đông OSC

Ông Lê Văn 
Chiến là Chủ 
tịch HĐTV 

Công ty

3500103979, cấp ngày 
23/06/1995 do Sở KHĐT 

BRVT cấp

05 Lê Quý Đôn, Phường Vũng 
Tàu, TP Hồ Chí Minh

0

Ông Lê Văn Chiến là Chủ tịch 
HĐTV Công ty TNHH Căn hộ 

Rạng Đông OSC kiêm TV 
HĐQT Cảng Sài Gòn

4.17
Công ty Cổ phần Du 
lịch tỉnh Bà Rịa Vũng 
Tàu

Ông Lê Văn 
Chiến là Chủ 
tịch HĐQT 

Công ty

4903000321, cấp ngày 
05/01/2007 do Sở KHĐT 

BRVT cấp

số 207 Võ Thị Sáu, Phường  
Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh

0

Ông Lê Văn Chiến là Chủ tịch 
HĐQT Công ty Cổ phần Du 
lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

kiêm TV HĐQT Cảng Sài Gòn

4.18
Công ty TNHH Snow 
Flowers

Ông Lê Văn 
Chiến là Giám 

đốc Công ty

0318878325, cấp ngày 
21/3/2025 do Phòng ĐKKD 

TP.HCM cấp

182-184 Hoàng Văn Thụ, 
Phường Đức Nhuận, TP Hồ Chí 

Minh
0

Ông Lê Văn Chiến là Giám đốc 
Công ty TNHH Snow Flowers 
kiêm TV HĐQT Cảng Sài Gòn

5 Hồ Thị Thu Hiền
Thành viên Hội 

đồng quản trị

040180001198, cấp ngày 
31/05/2023 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

24 Nhân Hòa, Phường Thanh 
Xuân, Hà Nội

0 Thành viên HĐQT

5.01 Hồ Thu Quang Đã mất Bố ruột

5.02 Quách Thành
001041003290, cấp ngày 
25/04/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Số 2 ngõ 22 Vũ Miên, Phường 
Tây Hồ, Hà Nội

0 Bố chồng

5.03 Nguyễn Thị Đích
001147007985, cấp ngày 
25/04/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Số 2 ngõ 22 Vũ Miên, Phường 
Tây Hồ, Hà Nội

0 Mẹ chồng

5.04 Quách Gia Lương
001079045486, cấp ngày 
22/11/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

SL47- Long Hưng 4, KĐT 
Vinhomes Thăng Long, Nam An 

Khánh, xã An Khánh, Hà Nội
0 Chồng

5.05 Quách Hoàng Lâm
P01095871, cấp ngày 

20/12/2022
24 Nhân Hòa, Phường Thanh 

Xuân, Hà Nội
0 Con ruột

5.06 Quách Thu Hà
P01095870, cấp ngày 

21/12/2022
24 Nhân Hòa, Phường Thanh 

Xuân, Hà Nội
0 Con ruột

5.07 Hồ Mạnh Hùng
040067000368, cấp ngày 
15/11/2019 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

24 Nhân Hòa, Phường Thanh 
Xuân, Hà Nội

0 Anh ruột

5.08 Hồ Thị Nam Thanh
N1733074, cấp ngày 

11/02/2015
Nurnberg (Nuremberg), Cộng 

hòa Liên bang Đức
0 Chị ruột

5.09 Hồ Thị Thu Chung
N1810938, cấp ngày 

21/04/2017
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Mỹ), 

Seattle
0 Em ruột



5.10 Phạm Thị Thu Huyền
015172000174, cấp ngày 
30/08/2019 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

24 Nhân Hòa, Phường Thanh 
Xuân, Hà Nội

Chị dâu

5.11 Nguyễn Đình Hồng
N2008889, cấp ngày 

30/08/2018
Nurnberg (Nuremberg), Cộng 

hòa Liên bang Đức
Anh rể

5.12
Ngân hàng TMCP 
Công thương Việt Nam

Bà Hồ Thị Thu 
Hiền là Trưởng 

phòng Thị 
trường vốn, 

Khối kinh doanh 
vốn và Thị 

trường Ngân 
hàng TMCP 
Công thương 

Việt Nam

0100111948, cấp ngày 
03/07/2009 do Phòng ĐKKD 

Sở KH&ĐT HN cấp

Tầng 16, Tòa nhà LPB, 210 Trần 
Quang Khải, Phường Hoàn 

Kiếm, Hà Nội
19.616.627 9,07%

Bà Hồ Thị Thu Hiền là Người 
đại diện vốn của Vietinbank tại 

CSG

5.13

Công ty Cổ phần 
Chứng khoán Ngân 
hàng Công thương Việt 
Nam

Bà Hồ Thị Thu 
Hiền là Thành 
viên HĐQT 

Công ty

0101078450, cấp ngày 
01/07/2009 do Phòng ĐKKD 

Sở KH&ĐT HN cấp

Tầng 1 đến Tầng 4, Tòa nhà N02-
T2 Khu Đoàn Ngoại giao, 

Phường Xuân Đỉnh, Thành phố 
Hà Nội

0

Bà Hồ Thị Thu Hiền là Thành 
viên HĐQT Công ty Cổ phần 

Chứng khoán Ngân hàng Công 
thương Việt Nam, Người đại 
diện vốn của Vietinbank tại 

6 Nguyễn Uyên Minh
Thành viên Hội 

đồng quản trị

001070014207, cấp ngày 
15/08/2022 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

1A10C2-13 Garden Court 1, 
đường Tôn Dật Tiên, phường 
Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh

15.500 0.007% Thành viên Hội đồng quản trị

6.01 Nguyễn Đăng Nhuận Đã mất Bố ruột

6.02 Lê Thị Diệu Thư
079143000779, cấp ngày 
09/07/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

95 Trần Khắc Chân, phường Tân 
định, TP. Hồ Chí Minh

0 Mẹ ruột

6.03 Lê Thu Hằng
001185021635, cấp ngày 
06/12/2017 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

1A10C2-13 Garden Court 1, 
đường Tôn Dật Tiên, phường 
Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh

0 Vợ

6.04 Nguyễn Đăng An
079098020207, cấp ngày 
08/06/2022 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Căn hộ 9-4 Chung cư Thế hệ 
mới, 17 Hồ Hảo Hớn, phường 

Cầu Ông Lãnh, Tp. Hồ Chí Minh
0 Con ruột

6.05 Nguyễn Đăng Nam Anh
E02548020, cấp ngày 

25/11/2024

1A10C2-13 Garden Court 1, 
đường Tôn Dật Tiên, phường 
Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh

0 Con ruột

6.06
Nguyễn Đăng Quang 
Anh

E02551387, cấp ngày 
21/11/2024

1A10C2-13 Garden Court 1, 
đường Tôn Dật Tiên, phường 
Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh

0 Con ruột

6.07 Lê Quý Hùng
001056001452, cấp ngày 
02/04/2022 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Căn hộ 22-03, T04, KĐT 
Vinhomes Times City, 458 Minh 
Khai, phường Vĩnh Tuy, Tp. Hà 

Nội

0 Bố vợ



6.08 Nguyễn Thị Hợp
001160017901, cấp ngày 
22/11/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Căn hộ 22-03, T04, KĐT 
Vinhomes Times City, 458 Minh 
Khai, phường Vĩnh Tuy, Tp. Hà 

Nội

0 Mẹ vợ

6.09 Lê Hồng Nhung
001191014027, cấp ngày 
24/07/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Căn hộ 04-03, T07, KĐT 
Vinhomes Times City, 458 Minh 
Khai, phường Vĩnh Tuy, Tp. Hà 

Nội

0 Em vợ

6.10 Nguyễn Tuấn Linh
001090022259, cấp ngày 
15/01/2022 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Căn hộ 04-03, T07, KĐT 
Vinhomes Times City, 458 Minh 
Khai, phường Vĩnh Tuy, Tp. Hà 

Nội

0 Em rể

6.11
Tổng công ty Hàng hải 
Việt Nam -CTCP

0100104595, cấp ngày 
18/8/2020 do Phòng ĐKKD 

Sở KH&ĐT HN cấp

Số 1 Đào Duy Anh, P.Kim Liên, 
TP.Hà Nội

141.564.906 65,45%
Ông Nguyễn Uyên Minh là 

Người đại diện vốn của VIMC 
tại CSG (đại diện 10% VĐL)

6.12
Công ty TNHH Korea 
Express Cảng Sài Gòn 
(Công ty KESP)

Ông Nguyễn 
Uyên Minh là 

Chủ tịch HĐTV

3501407828, cấp ngày 
10/7/2009, thay đổi lần thứ 6 

ngày 22/5/2019 do Phòng 
ĐKKD Sở KH&ĐT tỉnh 

BRVT cấp

Khu CN Phú Mỹ 1, P. Phú Mỹ, 
Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu
0

Ông Nguyễn Uyên Minh là 
Người đại diện vốn của CSG 
tại KESP (đại diện 30% VĐL)

7 Nguyễn Lê Chơn Tâm

Thành viên Hội 
đồng quản trị 

kiêm Tổng 
giám đốc

079069021158, cấp ngày 
25/04/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

29 Khu phố Mỹ Kim 1, Đặng 
Đức Thuật, P. Tân Phong, Q. 

7, TP.HCM
141.500 0.065%

Thành viên Hội đồng quản trị 
kiêm Tổng giám đốc

7.01 Nguyễn Chơn Dương
080043000114, cấp ngày 
18/08/2022 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

65/13 Lý Long Tường, Phường 
Tân Phong, Quận 7, TPCHM

0 Bố ruột

7.02 Lê Thị Bích Vân
072151000885, cấp ngày 
18/08/2022 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

65/13 Lý Long Tường, Phường 
Tân Phong, Quận 7, TPCHM

0 Mẹ ruột

7.03
Nghiêm Thị Phương 
Linh

072179006450, cấp ngày 
17/07/2022 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

029 Mỹ Kim 1, Phường Tân 
Phong, Quận 7, TPHCM

0 Vợ

7.04 Nguyễn Lê Hưng Quốc
079202013759, cấp ngày 
29/05/2017 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

029 Mỹ Kim 1, Phường Tân 
Phong, Quận 7, TPHCM

0 Con ruột

7.05 Nguyễn Lê Kinh Quốc
K0018780, cấp ngày 

09/03/2022 tại Cục QLXNC
029 Mỹ Kim 1, Phường Tân 

Phong, Quận 7, TPHCM
0 Con ruột

7.06 Nguyễn Lê Mỹ Linh
C6063722, cấp ngày 

16/10/2018 tại Cục QLXNC
029 Mỹ Kim 1, Phường Tân 

Phong, Quận 7, TPHCM
0 Con ruột

7.07 Nguyễn Lê Thanh Tâm
079073013114, cấp ngày 
12/08/2022 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

65/13 Lý Long Tường, Phường 
Tân Phong, Quận 7, TPCHM

0 Em ruột



7.08 Nguyễn Lê Kim Châu
079176019356, cấp ngày 
21/04/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

65/13 Lý Long Tường, Phường 
Tân Phong, Quận 7, TPCHM

0 Em ruột

7.09 Nguyễn Lê Chơn Trí
079078011585, cấp ngày 
27/01/2023 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

65/13 Lý Long Tường, Phường 
Tân Phong, Quận 7, TPCHM

0 Em ruột

7.10
Tổng công ty Hàng hải 
Việt Nam

0100104595, cấp ngày 
18/8/2020 do Phòng ĐKKD 

Sở KH&ĐT HN cấp

Số 01 Đào Duy Anh, Phường 
Đống Đa, TP. Hà Nội

141.564.906 65,45%
Ông Nguyễn Lê Chơn Tâm là 
Người đại diện vốn của VIMC 
tại CSG (đại diện 10% VĐL)

7.11

Công ty Liên doanh 
Dịch vụ container quốc 
tế Cảng Sài Gòn - SSA 
(SSIT)

Ông Nguyễn Lê 
Chơn Tâm Phó 
Chủ tịch HĐTV 

0304763927, cấp ngày 
03/10/2026, thay đổi lần thứ 
10 ngày 31/10/2022 do Sở 
KH&ĐT tỉnh BRVT cấp

Khu phố Phước Lộc, Phường 
Tân Phước, thành phố Hồ Chí 

Minh
0

Ông Nguyễn Lê Chơn Tâm là 
Người đại diện vốn của CSG 

tại SSIT (đại diện 18,93% VĐL)

7.12
Công ty Cổ phần Cảng 
cửa ngõ Sài Gòn

Ông Nguyễn Lê 
Chơn Tâm là 

Chủ tịch HĐQT

0303831229, cấp ngày 
30/5/2005, thay đổi lần thứ 

13 ngày 12/4/2021 do Phòng 
ĐKKD Sở KH&ĐT HCM 

cấp

D10C đường D3 KCN Hiệp 
Phước, Xã Hiệp Phước, TP. 

HCM
0

Ông Nguyễn Lê Chơn Tâm là 
Người đại diện vốn của CSG 
tại CSG-HP (đại diện 38,54% 

VĐL)

8 Hoàng Việt
Trưởng Ban 

kiểm soát

001082003020, cấp ngày 
02/08/2022 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Căn hộ 704 CT2 Chung cư 
skylight, Ngõ Hòa Bình 6, 

phường Bạch Mai, tp Hà Nội
0 Trưởng Ban kiểm soát

8.01 Nguyễn Lan Ngọc
001187014465, cấp ngày 

22/11/2021tại Cục CS QLHC 
về TTXH

Căn hộ 704 CT2 Chung cư 
skylight, Ngõ Hòa Bình 6, 

phường Bạch Mai, tp Hà Nội
0 Vợ

8.02 Hoàng Châu Anh
001316004841, cấp ngày 
08/09/2024 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Căn hộ 704 CT2 Chung cư 
skylight, Ngõ Hòa Bình 6, 

phường Bạch Mai, tp Hà Nội
0 Con

8.03 Hoàng Tuệ Anh
Căn hộ 704 CT2 Chung cư 
skylight, Ngõ Hòa Bình 6, 

phường Bạch Mai, tp Hà Nội
0 Con

8.04 Lê Thị Thu Hạnh
038153004905, cấp ngày 
04/04/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Số 28 Ngõ 78/3 Phố Duy Tân, 
phường Cầu Giấy, tp Hà Nội

0 Mẹ ruột

8.05 Hoàng Nam
001087015486, cấp ngày 
08/02/2022 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Số 28 Ngõ 78/3 Phố Duy Tân, 
phường Cầu Giấy, tp Hà Nội

0 Em trai

8.06 Nguyễn Hà My
001194021987, cấp ngày 
26/06/2022 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Số 28 Ngõ 78/3 Phố Duy Tân, 
phường Cầu Giấy, tp Hà Nội

0 Em dâu

8.07 Nguyễn Văn Sinh
001057008679, cấp ngày 
23/06/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Số 10 Ngõ 164 Phố Hồng Mai, 
phường Bạch Mai, tp Hà Nội

0 Bố vợ



8.08 Nguyễn Thị Ngọc Loan
001158003392, cấp ngày 
07/10/2021  tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Số 10 Ngõ 164 Phố Hồng Mai, 
phường Bạch Mai, tp Hà Nội

0 Mẹ vợ

8.09
Tổng công ty Hàng hải 
Việt Nam

Ông Hoàng Việt 
là Phó Ban 

Kiểm toán nội 
bộ VIMC

0100104595, cấp ngày 
18/8/2020 do Sở KH&ĐT Hà 

Nội cấp

Số 01 Đào Duy Anh, Phường 
Đống Đa, TP. Hà Nội

141.564.906 65,45%

Ông Hoàng Việt là Phó Ban 
Kiểm toán nội bộ của VIMC và 
là thành viên Ban kiểm soát của 

CSG được VIMC đề cử

8.10
Công ty CP Cảng Cam 
Ranh

Ông Hoàng Việt 
là Trưởng Ban 

Kiểm soát Công 
ty

4200272350, cấp ngày 
25/06/2015 do Sở KH&ĐT 

Khánh Hòa cấp

Số 29 đường Nguyễn Trọng Kỷ, 
phường Cam Linh, tỉnh Khánh 

Hòa
0

Ông Hoàng Việt là Trưởng Ban 
Kiểm soát

9 Nguyễn Thị Hằng
Thành viên 

Ban kiểm soát

001186036234, cấp ngày 
09/12/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

P3A11, Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí Minh, P.Ô 

Chợ Dừa TP.Hà Nội
0 Thành viên Ban kiểm soát

9.01 Nguyễn Văn Xiêm
001065011734, cấp ngày 

29/4/2021 tại Cục CS QLHC 
về TTXH

Cổ Hạ, xã Liên Minh, TP.Hà Nội 0 Bố ruột

9.02 Nguyễn Thị Hiền
001164011713, cấp ngày 

13/3/2024 tại Cục CS QLHC 
về TTXH

Cổ Hạ, xã Liên Minh, TP.Hà Nội 0 Mẹ ruột

9.03 Trần Đức Lân Đã mất Bố chồng

9.04 Đỗ Thị Huế
033156004039, cấp ngày 
09/12/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

P3A11, Học viện Chính trị quốc 
gia Hồ Chí Minh, P.Ô Chợ Dừa 

TP.Hà Nội
0 Mẹ chồng

9.05 Trần Đức Vinh
001080038648, cấp ngày 
10/10/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

P3A11, Học viện Chính trị quốc 
gia Hồ Chí Minh, P.Ô Chợ Dừa 

TP.Hà Nội
0 Chồng

9.06 Trần Ngọc Dung
P3A11, Học viện Chính trị quốc 
gia Hồ Chí Minh, P.Ô Chợ Dừa 

TP.Hà Nội
0 Con ruột

9.07 Trần Ngọc Nhi
P3A11, Học viện Chính trị quốc 
gia Hồ Chí Minh, P.Ô Chợ Dừa 

TP.Hà Nội
0 Con ruột

9.08 Nguyễn Thị Nga
001189046388, cấp ngày 

21/9/2022 tại Cục CS QLHC 
về TTXH

Địch Thượng, xã Liên Minh, TP 
Hà Nội

0 Em ruột

9.09 Nguyễn Văn Đạt
001083055252, cấp ngày 
10/10/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Địch Thượng, xã Liên Minh, TP 
Hà Nội

0 Em rể

9.10 Nguyễn Đình Huy
001090042578, cấp ngày 
17/06/2025 tại Cục CS 

QLHC về TTXH
Cổ Hạ, xã Liên Minh, TP.Hà Nội 0 Em ruột



9.11 Nguyễn Thị Hằng
001194025812, cấp ngày 

29/4/2021 tại Cục CS QLHC 
về TTXH

Cổ Hạ, xã Liên Minh, TP.Hà Nội 0 Em dâu

9.12
Tổng công ty Hàng hải 
Việt Nam-CTCP

0100104595, cấp ngày 
18/8/2020 do Sở KH&ĐT Hà 

Nội cấp

Số 1 Đào Duy Anh, P.Kim Liên, 
TP.Hà Nội

141.564.906 65,45%
Bà Nguyễn Thị Hằng là thành 
viên Ban kiểm soát của CSG 

được VIMC đề cử

9.13
Công ty cổ phần Đầu tư 
và Thương mại Hàng 
hải Hải Phòng

Bà Nguyễn Thị 
Hằng là Thành 

viên HĐQT

0200770422, cấp ngày 
02/8/2022 do Sở KH&ĐT 

Hải Phòng cấp

Số 13 đường Nguyễn Trãi, 
P.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng

0
Bà Nguyễn Thị Hằng là Thành 

viên HĐQT

9.14
Công ty cổ phần Hàng 
hải Sài Gòn

Bà Nguyễn Thị 
Hằng là Thành 

viên HĐQT

0302590764, cấp ngày 
19/4/2023 do Sở KH&ĐT 

TP.HCM cấp

Phòng 10.4, Tầng 10, Tòa nhà 
REE Tower, số 9 Đoàn Văn Bơ, 
P.Xóm Chiếu, TP. Hồ Chí Minh

0
Bà Nguyễn Thị Hằng là Thành 

viên HĐQT

9.15
Công ty cổ phần VIMC 
Logistics

Bà Nguyễn Thị 
Hằng là Trưởng 
Ban Kiểm soát 

viên

0102345275, cấp ngày 
07/07/2022 do Sở KH&ĐT 

Hà Nội cấp

Phòng 405, tầng 4, tòa nhà 
Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, 

P.Kim Liên, TP.Hà Nội
0

Bà Nguyễn Thị Hằng là 
Trưởng Ban Kiểm soát viên

10 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Thành viên
040184001040, cấp ngày 

18/5/2023 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Tổ dân phố số 20, Mễ Trì Hạ, 
Phường Từ Liên, Thành phố 

Hà Nội
0 Thành viên Ban kiểm soát

10.01 Phan Thanh Hà
040082000698, cấp ngày 
02/05/2022 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Tổ dân phố số 20, Mễ Trì Hạ, 
Phường Từ Liên, Thành phố Hà 
Nội/ Residential Group No. 20, 

Me Tri Ha, Tu Liem Ward, 
Hanoi City

0 Chồng

10.02 Nguyễn Thị Nhung
040157007793, cấp ngày 
15/12/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Đội 3, Xí nghiệp Chè Thanh 
Mai, Thanh Chương, Nghệ An

0 Mẹ đẻ

10.03 Phan Văn Sơn
040051007930, cấp ngày 
18/01/2022 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Khối 8. Trung Đô, Thành phố 
Vinh, Nghệ An

0 Bố chồng

10.04 Lê Thị Hoa
040158010789, cấp ngày 

03/9/2021 tại Cục CS QLHC 
về TTXH

Khối 8. Trung Đô, Thành phố 
Vinh, Nghệ An

0 Mẹ chồng

10.05 Nguyễn Thị Thanh Hoa
040182003401, cấp ngày 

03/4/2021 tại Cục CS QLHC 
về TTXH

Quán Báu, Thành phố Vinh, 
Nghệ An

0 Chị gái

10.06 Nguyễn Xuân Sang
040090034329, cấp tại Cục 

CS QLHC về TTXH
Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 0 Em trai

10.07
Ngân hàng thương mại 
cổ phần Việt Nam thịnh 
vượng (VPBank)

0100233583, cấp ngày 
27/11/2018 do Sở KH&ĐT 

Hà Nội cấp

89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, 
Quận Đống Đa, Thành phố Hà 

Nội
0

Bà Nguyễn Thị Hằng là thành 
viên Ban kiểm soát của CSG 

được VPBank đề cử



11 Trần Ngọc Thạch
Phó Tổng giám 

đốc

079069008953, cấp ngày 
13/03/2022 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

52A Đường 13 P Tân Hưng. Tp 
HCM

7.100 0.003% Phó Tổng giám đốc

11.01 Trần Ngọc Tiến Đã mất Bố ruột

11.02 Võ Thị Kim An
079174016203, cấp ngày 
03/04/2022 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

52A Đường 13 P Tân Hưng. Tp 
HCM

0 Mẹ ruột

11.03 Trần Thị Mỹ Liên
079300041520, cấp ngày 
10/05/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

52 Đường 13 P Tân Hưng. Tp 
HCM

3.300 0.0015% Vợ

11.04 Trần Ngọc Nhật Phương
079308035421, cấp ngày 
21/08/2022 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

52 Đường 13 P Tân Hưng. Tp 
HCM

0 Con ruột

11.05 Trần Ngọc Phương Như
079055004713, cấp ngày 
26/07/2022 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

52 Đường 13 P Tân Hưng. Tp 
HCM

0 Con ruột

11.06 Trần Thanh Tùng
079058006002, cấp ngày 
10/07/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

39 Đường 13 P Tân Hưng. Tp 
HCM

0 Anh ruột

11.07 Trần Thái Sơn
079065018277, cấp ngày 
28/02/2025 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

52A Đường 13 P Tân Hưng. Tp 
HCM

0 Anh ruột

11.08 Trần Thị Yến Xuân
079160014368, cấp ngày 
03/04/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

54 Đường 13 P Tân Hưng. Tp 
HCM

0 Chị ruột

11.09 Trần Thị Đài Trang
79167018320, cấp ngày 
03/04/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

54A Đường 13 P Tân Hưng. Tp 
HCM

0 Chị ruột

11.10 Trần Huê
046046000520, cấp ngày 
21/04/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

182/23B Lê Văn Sỹ P Phú 
Nhuận TP HCM

0 Cha vợ

11.11 Hầu Thị Hường 
046146005616, cấp ngày 
21/04/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

182/23B Lê Văn Sỹ P Phú 
Nhuận TP HCM

0 Mẹ vợ

11.12 Trần Thị Phỉ 
079153008731, cấp ngày 
22/04/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

39 Đường 13 P Tân Hưng. Tp 
HCM

0 Chị dâu

11.13 Huỳnh Thanh Nhàn
094156010734, cấp ngày 
09/08/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

04 Đường 17 P Tân Hưng. Tp 
HCM

0 Chị dâu

11.14 Huỳnh Thị Thanh Hằng
079165018328, cấp ngày 
14/10/2024 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

52A Đường 13 P Tân Hưng. Tp 
HCM

0 Chị dâu



11.15 Điền Nhứt Thống
079059002989, cấp ngày 
04/09/2022 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

54 Đường 13 P Tân Hưng. Tp 
HCM

0 Anh rể

11.16 Cao Thành Hải
079062006044, cấp ngày 
26/09/2022 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

54A Đường 13 P Tân Hưng. Tp 
HCM

0 Anh rể

11.17
Công ty Cổ phần Kỹ 
thuật Thương mại Dịch 
vụ CSG

Ông Trần Ngọc 
Thạch là Chủ 

tịch HĐQT

0309585467, cấp ngày 
30/11/2009, thay đổi lần 5 
ngày 17/5/2023 do Phòng 
ĐKKD Sở KH&ĐT HCM 

cấp

Số 212 Nguyễn Văn Linh, 
Phường Tân Thuận, TP. HCM

0

Ông Trần Ngọc Thạch là 
Người đại diện vốn của CSG 
tại Tecserco (đại diện 18,31% 

VĐL)

11.18
Công ty TNHH Cảng 
Quốc tế SP-PSA

Ông Trần Ngọc 
Thạch là Thành 

viên HĐTV

3500774906, cấp ngày 
15/12/2006, thay đổi lần 8 
ngày 09/12/2022 do Phòng 
ĐKKD Sở KH&ĐT tỉnh 

BRVT cấp

Khu CN Phú Mỹ 1, Phường Phú 
Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh

0
Ông Trần Ngọc Thạch là 

Người đại diện vốn của CSG 
tại SP-PSA

12 Phạm Trường Giang
Phó Tổng giám 

đốc

031079004862, cấp ngày 
12/03/2019 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Phòng 2509 Chung cư ICON 
56. Địa chỉ: 56 Bến Vân Đồn, 

TP HCM
0 Phó Tổng giám đốc

12.01 Phạm Trọng Tuấn
001047008156, cấp ngày 
29/04/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Phòng 2904 CT 12 Khu đô thị 
Văn Phú, Hà Nội

0 Bố ruột

12.02 Nguyễn Thị Bắc
027153008071, cấp ngày 
22/12/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Phòng 2904 CT 12 Khu đô thị 
Văn Phú, Hà Nội

0 Mẹ ruột

12.03 Trần Trung Kiên
001060057722, cấp ngày 
26/05/2022 tại Cục CS 

QLHC về TTXH
Số 11, Tổ 3 Đa Sỹ, Hà Nội 0 Bố vợ

12.04 Lê Thị Nga
001162031443, cấp ngày 
26/05/2022 tại Cục CS 

QLHC về TTXH
Số 11, Tổ 3 Đa Sỹ, Hà Nội 0 Mẹ vợ

12.05 Trần Hương Quỳnh
001188024296, cấp ngày 
25/10/2019 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Phòng 1212A Khu Đô Thị Time 
City Phường Vĩnh Tuy, Hà Nội

0 Vợ

12.06 Phạm Đức Anh
Phòng 1212A Khu Đô Thị Time 
City Phường Vĩnh Tuy, Hà Nội

0 Con ruột

12.07 Phạm Thảo Nguyên
Phòng 1212A Khu Đô Thị Time 
City Phường Vĩnh Tuy, Hà Nội

0 Con ruột

12.08 Phạm Hoàng Nguyên
Phòng 1212A Khu Đô Thị Time 
City Phường Vĩnh Tuy, Hà Nội

0 Con ruột

12.09 Phạm Hoàng Lâm
031082003820, cấp ngày 
24/05/2022 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Phòng 2101, Chung cư FIVE 
STAR, Hà Nội

0 Em trai



12.10 Phạm Hoàng Tùng
031093011759, cấp ngày 
28/04/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Phòng 2904 CT 12 Khu đô thị 
Văn Phú, Hà Nội

0 Em trai

12.11 Trần Mai Anh
001182029686, cấp ngày 
22/11/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH
Số 11, Tổ 3 Đa Sỹ, Hà Nội 0 Chị vợ

13 Chu Ngọc Sơn Kế toán trưởng
079080006777, cấp ngày 

15/9/2022 tại Cục CS 
QLHC về TTXH

Số 36 đường 39, Phường Tân 
Thuận, TP.HCM

0 Kế toán trưởng

13.01 Chu Văn Quý
060055000049, cấp ngày 
27/08/2022 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Số 36 đường 39, Phường Tân 
Thuận, TP.HCM

0 Bố ruột

13.02 Nguyễn Thị Mỹ Trinh
051155000036, cấp ngày 
27/08/2022 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Số 36 đường 39, Phường Tân 
Thuận, TP.HCM

0 Mẹ ruột

13.03 Nguyễn Mạnh Hà
079050002432, cấp ngày 
20/12/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Số 36 đường 39, Phường Tân 
Thuận, TP.HCM

0 Chồng

13.04 Đặng Thị Tuyết Nga
079156007040, cấp ngày 
22/11/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH
B101 Xóm chiếu, Hồ Chí Minh 0 Con ruột

13.05 Nguyễn Đăng Uyên
079180012025, cấp ngày 
15/03/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH
B101 Xóm chiếu, Hồ Chí Minh 0 Con ruột

13.06 Chu Tú Di
079309016330, cấp ngày 
30/11/2023 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Số 36 đường 39, Phường Tân 
Thuận, TP.HCM

0 Em ruột

13.07 Chu Quế Chi
079315007848, cấp ngày 
20/11/2024 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Số 36 đường 39, Phường Tân 
Thuận, TP.HCM

0 Em ruột

13.08
Công ty Liên doanh 
Dịch vụ container Quốc 
tế Cảng Sài Gòn - SSA

Ông Chu Ngọc 
Sơn là Thành 
viên Hội đồng 
thành viên

0304763927, cấp ngày 
03/10/2006, do Sở KH&ĐT 

tỉnh BRVT cấp

Khu phố Phước Lộc, Phường 
Tân Phước, thành phố Hồ Chí 

Minh
0

Ông Chu Ngọc Sơn là Người 
đại diện vốn của CSG tại SSIT

13.09
Công ty Cổ phần Cảng 
cửa ngõ Sài Gòn

Ông Chu Ngọc 
Sơn là Thành 
viên Hội đồng 
quản trị

0303831229, cấp ngày 
30/5/2005, thay đổi lần thứ 

13 ngày 12/4/2021 do Phòng 
ĐKKD Sở KH&ĐT HCM 

cấp

D10C đường D3 KCN Hiệp 
Phước, Xã Hiệp Phước, TP. 

HCM
0

Ông Chu Ngọc Sơn là Người 
đại diện vốn của CSG tại SGT

14 Tô Thanh Trà
Người phụ 

trách quản trị 
công ty

072085017390, cấp ngày 
12/01/2022 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

45/12 Đường số 8, Phường 
Hiệp Bình, TP.HCM

0
Người phụ trách quản trị 

công ty



14.01 Tô Văn Hạnh
072051004345, cấp ngày 
27/12/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Ấp Xóm mới 2, xã Châu Thành, 
tỉnh Tây Ninh

0 Bố ruột

14.02 Nguyễn Thị Hiệp
072156005367, cấp ngày 
10/05/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Ấp Xóm mới 2, xã Châu Thành, 
tỉnh Tây Ninh

0 Mẹ ruột

14.03 Nguyễn Thị Nga
095155000041, cấp ngày 
14/02/2022 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

45/12 Đường số 8, Phường Hiệp 
Bình, TP.HCM

0 Mẹ vợ

14.04 Lê Thị Kiều Oanh
079185007328, cấp ngày 
07/08/2022 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

45/12 Đường số 8, Phường Hiệp 
Bình, TP.HCM

0 Vợ

14.05 Tô Lê Hoàng Khôi
079210000661, cấp ngày 
14/04/2025 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

45/12 Đường số 8, Phường Hiệp 
Bình, TP.HCM

0 Con

14.06 Tô Lê Hoàng My
P03773866, cấp ngày 

03/06/2025
45/12 Đường số 8, Phường Hiệp 

Bình, TP.HCM
0 Con

14.07 Tô Ánh Nguyệt
072173001661, cấp ngày 
14/07/2022 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Ấp Xóm mới 2, xã Châu Thành, 
tỉnh Tây Ninh

0 Chị ruột

14.08 Tô Văn Nghĩa
072074010981, cấp ngày 
27/12/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Ấp Xóm mới 2, xã Châu Thành, 
tỉnh Tây Ninh

0 Anh ruột

14.09 Tô Thanh Hòa
072078000981, cấp ngày 
06/10/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Ấp Xóm mới 2, xã Châu Thành, 
tỉnh Tây Ninh

0 Anh ruột

14.10 Tô Thanh Bình
072083011373, cấp ngày 
05/10/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Ấp Xóm mới 2, xã Châu Thành, 
tỉnh Tây Ninh

0 Anh ruột

14.11
Công ty Cổ phần 
Logistics Cảng Sài Gòn

Ông Tô Thanh 
Trà là Chủ tịch 

HĐQT

0200771190, cấp ngày 
21/11/2007, thay đổi lần 17 
ngày 11/6/2024 do Phòng 
ĐKKD Sở KH&ĐT HCM 

cấp

79 Đoàn Như Hài, Phường Xóm 
Chiếu, TP. HCM

0
Ông Tô Thanh Trà là Người 

đại diện vốn của CSG tại Công 
ty (đại diện 44,14% VĐL)

14.12
Công ty Cổ phần Xếp
dỡ & Dịch vụ Cảng Sài
Gòn

Ông Tô Thanh 
Trà là Thành 
viên HĐQT

0310346174, cấp ngày 
30/9/2010, thay đổi lần 8 

ngày 11/11/2022 do Phòng 
ĐKKD Sở KH&ĐT HCM 

cấp

Số 242 Bùi Văn Ba, Phường Tân 
Thuận, TP. HCM

0
Ông Tô Thanh Trà là Người 

đại diện vốn của CSG tại Công 
ty

15 Trần Thị Hương
Phó Phòng 

KTNB

083175019218, cấp ngày 
13/01/2022 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Số 06 Công Trường An Đông 
Phường An Đông - TP HCM

6500 0.003% Phó Phòng Kiểm toán nội bộ



15.01 Trần Hồng
083037001569, cấp ngày 
20/08/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Số 02 Vũ Mạnh, Phường Thới 
Sơn,Tỉnh Đồng Tháp

0 Bố ruột

15.02 Nguyễn Thị Hồng Thứ Đã mất Mẹ ruột

15.03 Phạm Dương Quang
082073014287, cấp ngày 
15/04/2022 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Số 06 Công Trường An Đông 
Phường An Đông - TP HCM

0 Chồng

15.04 Phạm Dương Bách
082206013031, cấp ngày 
15/04/2022 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Số 06 Công Trường An Đông 
Phường An Đông - TP HCM

0 Con ruột

15.05 Trần Mạnh Hùng
044070002051, cấp ngày 
29/06/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Số 386J/6 Khu vực Bình Yên A, 
Phường Long Tuyền, TP Cần 

Thơ
0 Anh ruột

15.06 Trần Xuân Cường
044073009981, cấp ngày 
30/05/2022 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Số 02 Vũ Mạnh, Phường Thới 
Sơn,Tỉnh Đồng Tháp

0 Anh ruột

15.07 Trần Kỳ Nam Đã mất Em ruột

15.08 Phạm Dương Mi
082035000086, cấp ngày 
19/04/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Ấp 8 xã Bình Phú, Tỉnh Đồng 
Tháp

0 Bố chồng

15.09 Lý Thị Hoa Đã mất Mẹ chồng

15.10 Phạm Thị Lý Hồng
082161010846, cấp ngày 
16/09/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Số 998 Trần Hưng Đạo, phường 
Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp

0 Chị chồng

15.11 Phạm Thị Hồng Thúy
082163011679, cấp ngày 
11/08/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Số 997 Trần Hưng Đạo, phường 
Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp

0 Chị chồng

15.12 Phạm Dương Phúc
082065000579, cấp ngày 
29/03/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Số 997 Trần Hưng Đạo, phường 
Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp

0 Anh chồng

15.13 Phạm Dương Minh
082067001927, cấp ngày 
19/04/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Ấp 8 xã Bình Phú, Tỉnh Đồng 
Tháp

0 Anh chồng

15.14 Phạm Dương Trung
082061000140, cấp ngày 
24/04/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Số 27 đường  Hùng Vương 
phường An Đông TP HCM

0 Anh chồng

15.15 Phạm Thị Hồng Hạnh
082173009131, cấp ngày 
25/08/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Khu phố Thanh Hiệp phường 
Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp

0 Chị chồng

15.16 Dâu Nguyễn Minh Thư
083188011389, cấp ngày 
30/05/2022 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Số 02 Vũ Mạnh, Phường Thới 
Sơn,Tỉnh Đồng Tháp

0 Chị dâu



15.17 Nguyễn Thị Kim Linh
082182000352, cấp ngày 
28/06/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH

Số 386J/6 Khu vực Bình Yên A, 
Phường Long Tuyền, TP Cần 

Thơ
0 Chị dâu
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